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Cơ quan: VAN PHÒNỌ ỦY BAN NHẢN DÃN. ỦY 
BAN NHẢN DÃN THÀNH PHÔ Hô CHÍ MINH 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 2232/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chỉ Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2025 

QUYÉT ĐỊNH 
Ve việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính 

trong lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền tiếp nhận 
của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chỉnh quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chỉnh phủ 
về kiêm soát thủ tục hành chỉnh; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chỉnh phủ sửa đổi, bổ sung một sô điều của các nghị định liên quan đến 
kiêm soát thủ tục hành chỉnh; Nghị định sô 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 
của Chỉnh phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ 
tục hành chỉnh; Thông tư sô 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chỉnh phủ hướng dẫn thi hành một sô quy định của 
Nghị định sô 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chỉnh phủ về thực hiện 
cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chỉnh; 

Căn cứ Nghị định sô 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chỉnh phủ về 
thực hiện thủ tục hành chỉnh trên môi trường điện tử; 

Căn cứ Quyết định sô 1802/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Chủ tịch ủy 
ban nhân dân Thành phô về phê duyệt phương án tái cẩu trúc, đơn giản hóa thủ tục 
hành chỉnh; 

Theo đề nghị của Ban Quản lỷ Khu Công nghệ cao Thành phô tại Tờ trình sô 
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18/TTr-KCNC ngày 16 tháng 5 năm 2025. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này 05 quy trình nôi bô giải quyết thủ 
tục hành chính đã được tái câu trúc theo phương án tại Quyết định số 1802/QĐ-
UBND ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố thuộc 
thẩm quyền tiếp nhận của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao. 

Danh mục và nội dung chi tiết của 05 quy trình nội bộ được đăng tải trên Công 
thông tin điện tử của Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố tại địa chỉ 
https://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/KenhTin/Quy-trinh-noi-boTTHC.aspx. 

Điều 2. TO chức thực hiện 

1. Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đã được tái câu trúc là cơ sở để 
xây dựng quy trình điện tử, thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục 
hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố. 

2. Cơ quan, đơn vị thực hiện thủ tục hành chính có trách nhiệm: 

a) Tuân thủ theo quy trình nội bộ đã được tái câu trúc khi tiếp nhận, giải quyết 
thủ tục hành cho cá nhân, tô chức; không tự đặt thêm thủ tục, giây tờ ngoài quy định 
pháp luật. 

b) Thường xuyên rà soát, cập nhật các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành 
chính được phê duyệt mới, sửa đôi, bô sung, thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ khi có biến động 
theo quy định pháp luật. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố, Trưởng ban Ban Quản 
lý Khu Công nghệ cao, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Trung tâm 
Chuyển đôi số và các tô chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Võ Văn Hoan 

https://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/KenhTin/Quy-trinh-noi-boTTHC.aspx
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYÉT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BAN QUẢN LÝ 

KHU CÔNG NGHỆ CAO 
(Ban hành kèm theo Quyết định sổ 2232/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2025 

của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phổ) 

DANH MỤC QUY TRÌNH NỘI BỘ 

TT TÊN QUY TRÌNH NỘI BỘ 

Lĩnh vực việc làm 

1 Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao đông nước ngoài 

2 câp giây phép lao đông cho người lao đông nước ngoài làm việc tại Việt 
Nam 

3 câp lại giây phép lao đông cho người lao đông nước ngoài làm việc tại Việt Nam 

4 Gia hạn giây phép lao đông cho người lao đông nước ngoài làm việc tại Việt 
Nam 

5 Xác nhận người lao đông nước ngoài không thuộc diện câp giây phép lao đông 
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QUY TRÌNH ĐÃ TÁI CẤU TRÚC 
QUY TRÌNH 01 

Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đOi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài 
(Ban hành kèm theo Quyết định sổ 2232/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2025 

của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phổ) 

I. THÀNH PHẦN HỒ sơ 

STT Tên hồ sơ số lượng Ghi chú 

01 

- Giải trình nhu cầu sử dụng người lao 
đông nước ngoài: Trước ít nhất 15 ngày kể 
từ ngày dự kiến sử dụng người LĐNN, 
người sử dụng lao đông (trừ nhà thầu) có 
trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng 
người LĐNN đối với từng vị trí công việc 
mà người lao đông Việt Nam chưa đáp ứng 
được. 
Văn bản báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng 
người lao đông nước ngoài theo Mau số 
01/PLI Phụ lục ban hành kèm theo Nghị 
định số 70/2023/NĐ-CP 
- Giải trình thay đổi nhu cầu Trong quá 
trình thực hiện nếu thay đổi nhu cầu sử 
dụng người lao đông nước ngoài thì người 
sử dụng lao đông gửi văn bản báo cáo giải 
trình thay đổi nhu cầu trước ít nhất 15 ngày 
kể từ ngày dự kiến sử dụng người LĐNN 
theo Mau số 02/PLI Phụ lục ban hành kèm 
theo Nghị định số 70/2023/NĐ-CP 

01 Bản chính 

II. NơI TIÉP NHẢN, TRẢ KÉT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ 

Nơi tiếp nhận và trả kết quả Thời gian xử lý Lê phí 

- Trực tiếp: tại Bô phân tiếp nhân và trả 
kết quả - Ban Quản lý Khu Công nghệ 
cao Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: Lô 
T2-3, đường D1, phường Tân Phú, thành 
phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 

6.5 ngày làm việc kể từ 
ngày nhân đủ hồ sơ hợp 
lệ1 

Không 

1 (giảm 3.5 ngày, >30% thời lượng) 
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- Trực tuyến: tại cổng dịch vụ công trực 
tuyến của Thành phố 
(http://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn) 
và trả kết quả tại Bô phân tiếp nhân và 
trả kết quả - Ban Quản lý Khu công nghệ 
cao Thành phố Hồ chí Minh. 

III. TRÌNH Tự XỬ LÝ CÔNG VIỆC 

Thủ tục rút ngắn thời gian từ 10 ngày làm việc xuống còn 6.5 ngày 

Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải 

Nộp hồ sơ 
Người sử 
dụng lao 

đông 

Giờ 
hành 
chính 

Theo mục I Thành phần hồ sơ 
theo mục I 

BI 
Kiểm tra và 

tiếp nhận 
hồ sơ 

Bô phân 
tiếp nhân 
và trả kết 

quả 

Giờ 
hành 
chính 

Theo mục I 
BM 01 
BM 02 
BM 03 

1. Tiếp nhận trực 
tiếp: 
- Trường hợp hồ sơ 
đầy đủ: 
Lập Giấy tiếp nhân 
hồ sơ và hẹn trả kết 
quả; trao cho người 
nôp hồ sơ theo 
BM01; chuyển giao 
hồ sơ đến Phòng 
chuyên môn giải 
quyết TTHC => 
Chuyển sang bước 
B2 
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ: Hướng 
dẫn bổ sung, hoàn 
thiện hồ sơ (không 
muôn hơn 08 giờ 
làm việc kể từ khi hệ 
thống tiếp nhân) đến 
người nôp hồ sơ và 
ghi rõ lý do theo BM 
02. 
- Trường hợp từ chối 

http://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải 

tiêp nhận hô sơ: Lập 
Phiếu từ chối tiêp 
nhận giải quyết hô sơ 
theo BM 03. 
Tiếp nhận qua 
Cổng Dịch vụ công 
trực tuyến: 
- Kiểm tra tính chính 
xác, đầy đủ, hợp lệ 
của hô sơ; kiểm tra 
thông tin chữ ký số 
để đảm bảo tính xác 
thực, hợp lệ (nêu có). 
- Sau khi kiểm tra, 
nêu bảo đảm các 
điều kiện để tiếp 
nhận, Công chức Bô 
phận tiếp nhận và trả 
kết qquả qtiêp qnhận, 
cấp mã hô sơ và xử 
lý hô sơ theo quy 
trình. 
- Trường hợp hô sơ 
chưa đầy đủ, đúng 
quy định thì thông 
báo cho tổ chức, cá 
nhân qua tài khoản 
của tổ chức, cá nhân 
qua Cổng Dịch vụ 
công và hướng dẫn 
đầy đủ, cụ thể để tổ 
chức, cá nhân bổ 
sung hô sơ theo yêu 
cầu 
=> thời gian tiếp 
nhận chính thức hoặc 
yêu cầu chỉnh sửa, 
bổ sung không muôn 
hơn 08 giờ l àm việc 



8 CÔNG BÁO TP.HCM/Số 59+60/Ngày 01-8-2025 

Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải 

kê từ khi hệ thống 
tiếp nhân, trừ thứ 7, 
chủ nhật. 
- Tiếp nhận hồ sơ và 
chuyên cho chuyên 
viên Phòng Quản lý 
doanh nghiệp thụ lý 
hồ sơ 

B2 

Thẩm định 
hồ sơ, đề 
xuất kết 
quả giải 

quyết 
TTHC 

Công chức 
thụ lý hồ sơ 

04 
ngày 
làm 
việc 

- Theo mục I 
BM 01 

Hồ sơ trình 
- Dự thảo kết 

quả 

- Chuyên viên thụ lý 
giải quyết TTHC tiến 
hành xem xét, kiêm 
tra, thẩm định hồ sơ; 
lấy ý kiến đơn vị có 
liên quan (nếu có); 
+ Trường hợp hồ sơ 
hợp lệ: Tổng hợp, 
hoàn thiện hồ sơ, lập 
Phiếu đề xuất ý kiến, 
dự thảo kết quả "Văn 
bản chấp thuận nhu 
cầu dụng người lao 
đông nước ngoài" 
trình Lãnh đạo 
phòng xem xét. 
+ Trường hợp hồ sơ 
không qhợp qlệ: Dự 
thảo Văn bản từ chối 
và nêu rõ lý do. 
=> Chuyển sang 
bước B3 

B3 Xem x>t, 
trình ký 

Lãnh đạo 
Phòng 

Quản lý 
Doanh 
nghiệp 

01 
ngày 
làm 
việc 

Theo mục I 
BM 01 

Dự thảo kết 
quả/văn bản 

từ chối 

Lãnh đạo Phòng xem 
xét hồ sơ, ký nháy 
văn bản trình Lãnh 
đạo Ban ký duyệt. 
=> Chuyển sang 
bước B4 

B4 Ký duyệt Lãnh đạo 
Ban Quản 

01 
ngày 

Theo mục I Lãnh đạo Ban xem 
xét hồ sơ và ký duyệt 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải 

lý làm 
việc 

BM 01 
Hồ sơ trình 
Dự thảo kết 

quả giải 
quyết TTHC 

kết qquả giải quyết 
TTHC 
=> Chuyển sang 
bước B5 

B5 Ban hành 
văn bản 

Văn thư -
Ban Quản 

lý 

0.5 
ngày 
làm 
việc 

Hồ sơ đã 
được phê 

duyệt 

Lấy số văn bản chấp 
thuận vị trí công việc 
sử dụng người lao 
đông nước ngoài, 
đóng dấu văn bản, 
lưu trữ hồ sơ theo 
quy định; phát hành 
kết qquả giải quyết 
TTHC và chuyển Bô 
phận tiếp nhận và trả 
kết quả - Ban Quản 
lý. 
=> Chuyển sang 
bước B6 

B6 

Trả kết 
quả, lưu hồ 
sơ, thống kê 
và theo dõi 

Bô phân 
tiếp nhân 
và trả kết 
quả - Ban 
Quản lý 

Theo 
thời 

gian trả 
trên hệ 
thống 

dịch vụ 
công/gi 
ấy hẹn 

Kết quả giải 
quyết TTHC 

- Trả kết quả cho Tổ 
chức/cá nhân. 
- Thống kê, theo dõi. 

IV. BIỂU MẪU 
Các biểu mẫu sử dụng tại các bước công việc: 

STT Mã hiệu rri /V 1 • Á /V Tên biểu mẫu 

1 BM 01 Mẫu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

2 BM 02 Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 BM 04 Báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao đông nước ngoài 
theo Mẫu số 01/PL1 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 
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STT Mã hiệu rri /V 1 • Á /V Tên biêu mâu 
70/2023/NĐ-CP hoặc Báo cáo giải trình thay đổi nhu câu sử 
dụng người lao đông nước ngoài theo Mau số 02/PL1 Phụ lục 
ban hành kèm theo Nghị định số 70/2023/NĐ-CP 

5 BM 05 
Văn bản chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao đông 
nước ngoài theo Mau số 3/PL1 Phụ lục I ban hành kèm theo 
Nghị định số 152/2020/NĐ-CP. 

V. HỒ SƠ CẦN LƯU 

STT Mã hiệu rri /V 1 • Á /V Tên biêu mâu 
1 BM 01 Mau Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

2 BM 02 Mau Phiếu yêu câu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mau Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 BM 04 

Báo cáo giải trình nhu câu sử dụng người lao đông nước ngoài 
theo Mau số 01/PLI Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 
70/2023/NĐ-CP hoặc Báo cáo giải trình thay đổi nhu câu sử 
dụng người lao đông nước ngoài theo Mau số 02/PLI Phụ lục 
ban hành kèm theo Nghị định số 70/2023/NĐ-CP 

5 BM 05 
Văn bản chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao đông 
nước ngoài theo Mau số 3/PL1 Phụ lục I ban hành kèm theo 
Nghị định số 152/2020/NĐ-CP 

6 // Các hồ sơ khác đính kèm theo quy định tại Phân I 

VI. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

- Bô luật Lao đông năm 2019 được Quốc hôi Khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua 
này 20/11/2019, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. 

- Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ quy định vê 
người lao đông nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao 
đông Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam, có hiệu lực 
từ ngày 15/02/2021. 

- Nghị định số 70/2023/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2023 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung môt số điêu của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 
2020 của Chính phủ quy định vê người lao đông nước ngoài làm việc tại Việt Nam và 
tuyển dụng, quản lý người lao đông Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước 
ngoài tại Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 18/9/2023; 
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- Quyết định số 315/QĐ-BNV ngày 04 tháng 4 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nội 
vụ vê việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực việc làm thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ. 

- Quyết định số 64/2025/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2025 của Chủ tịch ủy 
ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vê việc chuyển một số chức năng, nhiệm vụ, 
quyên hạn theo quy định của pháp luật thuộc chức năng, nhiệm vụ quyên hạn của Sở 
Nội vụ cho Ban Quản lý Khu công nghê cao Thành phố, Ban Quản lý các Khu chế 
xuất và công nghiệp Thành phố. 



12 CÔNG BÁO TP.HCM/Số 59+60/Ngày 01-8-2025 

Mẫu SỐ 01/PLI 

TÊN DOANH NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
/TỔ CHỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: .... ngày... tháng... năm .. 
V/v giải trình nhu cầu sử dụng 

người lao động nước ngoài 

Kính gửi: ...(1).... 

Thông tin về doanh nghiệp/tổ chức: tên, mã số doanh nghiệp/số giây phép thành lập 
hoặc đăng ký, cơ quan/tổ chức thành lập, loại hình doanh nghiệp/tổ chức (doanh nghiệp có 
vốn đầu tư nước ngoài/doanh nghiệp trong nước/cơ quan, tổ chức/nhà thầu), tổng số lao 
động đang làm việc tại doanh nghiệp/tổ chức, trong đó số lao động nước ngoài đang làm 
việc, địa chỉ, điện thoại, fax, email, website, thời hạn của giây phép kinh doanh/hoạt động, 
lĩnh vực kinh doanh/hoạt động có nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài, người nộp hồ sơ 
của doanh nghiệp/tổ chức để liên hệ khi cần thiết (số điện thoại, email). 

Báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài như sau: 

1. Vị trí công việc 1: (Lựa chọn 1 trong 4 vị trí công việc: nhà quản lý/giám đốc điều 
hành/chuyên gia/lao động kỹ thuật). 

(i) Chức danh công việc (do doanh nghiệp/tổ chức tự kê khai, ví dụ: kế toán, giám sát 
công trình...): 

(ii) Số lượng (người): 

(iii) Thời hạn làm việc (từ ngày/tháng/năm đến ngày/tháng/năm): 

(iv) Hình thức làm việc (2): 

(v) Địa điểm làm việc (liệt kê cụ thể các địa điểm (nếu có) và ghi rõ từng đ ịa điểm 
theo thứ tự: số nhà, đường phố, xóm, làng; xã/phường/thị trấn; quận/huyện/thị xã/thành phố 
thuộc tỉnh; tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương): 

(vi) Lý do sử dụng người lao động nước ngoài: 

- Tình hình sử dụng người lao động nước ngoài tại vị trí công việc 1 (nếu có) (3): 
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- Mô tả vị trí công việc, chức danh công việc: 

- Yêu cầu về trình độ: 

- Yêu cầu về kinh nghiệm: 

- Yêu cầu khác (nếu có): 

- Lý do không tuyên được người Việt Nam vào vị trí dự kiến sử dụng người lao động 
nước ngoài (4) 

2. Vị trí công việc 2: (nếu có) (liệt kê giống mục 1 nêu trên) 

3. Vị trí công việc 3:... (nếu có) (liệt kê giống mục 1 nêu trên) 

(Doanh nghiệp/tổ chức) xin cam đoan những thông tin nêu trên là đúng sự thật. 
Nếu sai, (doanh nghiệp/tổ chức) xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

Đề nghị (5) xem xét và chấp thuận. 

Xin trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận: ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC 
- Như trên; (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
- Lưu: 

Ghi chú: 

- q(1), q(5) Bộ Lao động - Thương binh và qXã qhội q(Cục qViệc qlàm)/SỞ Lao động -
Thương binh và Xã hội tình, thành phố... 

- (2) Nêu rõ hình thức làm việc tại theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị 
định 152/2020/NĐ-CP. 

- (3) Nêu rõ số lượng lao động nước ngoài, vị trí và chức danh công việc, giấy phép 
lao động hoặc xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động, thời hạn làm việc. 

- (4) Nêu rõ quá trình thông báo tuyên dụng người lao động Việt Nam vào các vị trí dự 
kiến tuyên dụng lao động nước ngoài. Kê từ ngày 01 tháng 01 năm 2024, việc thông báo 
tuyên dụng người lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến tuyên dụng lao động nước ngoài 
trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm) hoặc 
Cổng Thông tin điện tử của Trung tâm dịch vụ việc làm do Chủ tịch ủy ban nhân dân tình, 
thành phố trực thuộc trung ương quyết định thành lập; quá trình tuyên dụng, kết quả xét 
tuyên người lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến tuyên dụng lao động nước ngoài. 
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Mau số 02/PLI 

TÊN DOANH NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
/TỔ CHỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: ngày.... tháng.... năm.... 
V/v giải trình thay đổi nhu cầu 

sử dụng người lao động nước ngoài 

Kính gửi: ...(1)... 

Thông tin về doanh nghiệp/tổ chức: tên, mã số doanh nghiệp/số giây phép thành 
lập hoặc đăng ký, cơ quan/tổ chức thành lập, loại hình doanh nghiệp/tổ chức (doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài/doanh nghiệp trong nước/cơ quan, tổ chức/nhà 
thầu), tổng số lao động đang làm việc tại doanh nghiệp/tổ chức, trong đó số lao động 
nước ngoài đang làm việc, địa chỉ, điện thoại, fax, email, website, thời hạn của giây 
phép kinh doanh/hoạt động, lĩnh vực kinh doanh/hoạt động có nhu cầu sử dụng lao 
động nước ngoài, người nộp hồ sơ của doanh nghiệp/tổ chức để liên hệ khi cần thiết 
(số điện thoại, email). 

Báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài như sau: 

1. Vị trí công việc đã được châp thuận và sử dụng (2) 

STT Vị trí công 
việc 

số lượng vị 
trí đã được 
chấp thuận 

số lượng 
vị trí đã sử 

dụng 

số lượng vị trí công 
việc được chấp 

thuận nhưng không 
sử dụng (nếu có) 

Lý do chưa 
sử dụng 
(nếu có) 

I. Theo văn bản số.... (ngày/tháng/năm) về việc châp thuận vị trí công việc sử dụng 
người lao động nước ngoài (chỉ liệt kê các vị trí công việc đã được chấp thuận, còn 
thời hạn) 

1 Nhà quản lý 

2 Giám đốc điều 
hành 

3 Chuyên gia 

4 Lao động kỹ 
thuật 
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II. Theo văn bản số.. (ngày/tháng/năm) về việc chấp thuận vị trí công việc sử dụng 
người lao đông nước ngoài chỉ liệt kê các vị trí công việc đã được chấp thuận, cồn 
thời hạn) 

TI Á Tông 

2. Vị trí công việc có nhu cầu thay đổi 

2.1. Vị trí công việc 1: (Lựa chọn 1 trong 4 vị trí công việc: nhà quản lý/giám 
đốc điều hành/chuyên gia/lao động kỹ thuật). 

(i) Chức danh công việc (do doanh nghiệp/tổ chức tự kê khai, ví dụ: kế toán, 
giám sát công trình...): 

(ii) Số lượng (người): 

(iii) Thời hạn làm việc (từ ngày/tháng/năm đến ngày/tháng/năm): 

(iv) Hình thức làm việc (3): 

(v) Địa điểm làm việc (liệt kê cụ thể các địa điểm (nếu có) và ghi rõ từng địa 
điểm theo thứ tự: số nhà, đường phố, xóm, làng; xã/phường/thị trấn; quận/huyện/thị 
xã/thành phố thuộc tỉnh; tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương): 

(vi) Lý do sử dụng người lao đông nước ngoài: 

- Tình hình sử dụng người lao đông nước ngoài tại vị trí công việc 1 (nếu 
có) (4): 

- Mô tả vị trí công việc, chức danh công việc: 

- Yêu cầu về trình đô: 

- Yêu cầu về kinh nghiệm: 

- Yêu cầu khác (nếu có): 

- Lý do không tuyển được người Việt Nam vào vị trí dự kiến sử dụng 
người lao đông nước ngoài (5) 

2.2. Vị trí công việc 2: (nếu có) (liệt kê giống mục 1 nêu trên) 

2.3. Vị trí công việc... (nếu có) (liệt kê giống mục 1 nêu trên) 

(Doanh nghiệp/tổ chức) xin cam đoan những thông tin nêu trên là đúng sự thật. 
Nếu sai, (doanh nghiệp/tổ chức) xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. 
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Đe nghị .... (6) xem xét và chấp 

Xin trân trọng cảm ơn! 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: 

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC 
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

Ghi chú: 

- (1), (6) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm)/ Sở Lao động -
Thương binh và Xã hội tình, thành phố... 

- (2) Nêu rõ các vị trí công việc đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục 
Việc làm)/Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chấp thuận. 

- (3) Nêu rõ hình thức làm việc tại theo quy định tại khoản 1 Đieu 2 Nghị 
định 152/2020/NĐ-CP. 

- (4) Nêu rõ số lượng lao động nước ngoài, vị trí và chức danh công việc, giấy phép 
lao động hoặc xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động, thời hạn làm việc. 

- (5) Nêu rõ quá trình thông báo tuyên dụng người lao động Việt Nam vào các vị trí dự 
kiến tuyên dụng lao động nước ngoài. Kê từ ngày 01 tháng 01 năm 2024, việc thông báo 
tuyên dụng người lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến tuyên dụng lao động nước ngoài 
trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Lao đ ộng - Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm) hoặc 
Cổng thông tin điện tử của Trung tâm dịch vụ việc làm do Chủ tịch ủy ban nhân dân tình, 
thành phố trực thuộc trung ương quyết định thành lập; quá trình tuyên dụng, kết quả xét 
tuyên người lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến tuyên dụng lao động nước ngoài. 
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Mầu số 03/PLI 

(1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 
V/v chấp thuận vị trí công việc sử , ngày tháng năm 
dụng người lao động nước ngoài 

Kính gửi: (Tên doanh nghiệp/tổ chức) 

Theo đề nghị tại văn bản số.... (ngày/tháng/năm) của (tên doanh nghiệp/tổ chức) và ý 
kiến chấp thuận của ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố (nếu có),... (2) thông báo về 
những vị trí công việc mà (tên doanh nghiệp/tổ chức) được sử dụng người lao động nước 
ngoài như sau: 

I. VỊ TRÍ CÔNG VIỆC ĐƯỢC CHẤP THUẬN 
1. Vị trí công việc (nhà quản lý/giám đốc điều hành/chuyên gia/lao động kỹ thuật); 

chức danh công việc; số lượng (người); thời hạn làm việc từ (ngày/tháng/năm) đến 
(ngày/tháng/năm), hình thức làm việc, địa điểm làm việc. 

2. q Vị trí công việc (nếu có) (nhà quản lý/giám đốc điều hành/chuyên gia/lao động kỹ 
thuật); chức danh công việc; số lượng người; thời hạn làm việc từ (ngày/tháng/năm) đến 
(ngày/tháng/năm), hình thức làm việc, địa điểm làm việc. 

II. VỊ TRÍ CÔNG VIỆC KHÔNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN 
1. Vị trí công việc (nhà quản lý/giám đốc qđiều hành/chuyên gia/lao động kỹ thuật); 

chức danh công việc; số lượng (người): 
Lý do: 
2. Vị trí công việc (nếu có) (nhà quản lý/giám đốc điều hành/chuyên gia/lao động kỹ 

thuật); chức danh công việc; số lượng (người): 
Lý do: 
(Tên doanh nghiệp/tổ chức) có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật 

về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: 

(3) 

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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Ghi chú: 

(1), (2) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm/ủy ban nhân dân tỉnh, 
thành phố/Ban Quản lý Khu Công nghệ cao tỉnh, thành phố... (3) Cục trưởng/Chủ tịch 
UBND cấp tỉnh/Trưởng ban Ban Quản lý Khu Công nghệ cao tỉnh, thành phố.... 
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QUY TRÌNH ĐÃ TÁI CẤU TRÚC 
QUY TRÌNH 02 

Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam 
(Ban hành kèm theo Quyết định sổ 2232/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2025 

của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phổ) 

I. THÀNH PHẦN HỒ sơ 

STT Tên hồ sơ số 
lượng Ghi chú 

01 

Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao đông 
của người sử dụng lao đông (Mầu số 
11/PL1 ban hành kèm theo Nghị định số 
152/2020/NĐ-CP). Trước ít nhất 15 ngày, 
kể từ ngày người lao đông nước ngoài dự 
kiến bắt đầu làm việc tại Việt Nam, người 
sử dụng l ao đông nôp hồ sơ đề nghị cấp 
giấy phép lao đông. 

01 Bản chính 

02 

Giấy chứng nhân sức khỏe hoặc giấy khám 
sức khỏe do cơ quan, tổ chức y tế có thẩm 
quyền của nước ngoài hoặc của Việt Nam 
cấp có giá trị trong thời hạn 12 tháng 

01 

Bản gốc hoặc bản 
sao có chứng thực, 

nếu của nước 
ngoài thì phải 
được hợp pháp 

hóa lãnh sự 

03 

Phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác 
nhân người lao đông nước ngoài không 
phải là người đang trong thời gian chấp 
hành hình phạt hoặc chưa được xóa án tích 
hoặc đang trong thời gian bị truy cứu trách 
nhiệm hình sự của nước ngoài hoặc của 
Việt Nam cấp, được cấp không quá 06 
tháng 

01 

Bản gốc hoặc bản 
sao có chứng thực, 

nếu của nước 
ngoài thì phải 
được hợp pháp 

hóa lãnh sự 

04 

Văn bản, giấy tờ chứng minh là nhà quản 
lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao 
đông kỹ thuật và môt số nghề, công việc 
được quy định. 

01 Bản gốc hoặc bản 
sao có chứng thực 

4.1 
* Đối với vị trí công việc là Nhà quản lý: 
Giấy tờ chứng minh bao gồm 03 loại giấy 
tờ sau: 

01 
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- Điêu lệ công ty hoặc quy chê hoạt đông 
của cơ quan, tô chức, doanh nghiệp; 
- Giấy chứng nhân đăng ký doanh nghiệp 
hoặc giấy chứng nhân thành lâp hoặc quyêt 
định thành lâp hoặc giấy tờ khác có giá trị 
pháp lý tương đương; 
- Nghị quyêt hoặc Quyêt định bô nhiệm của 
cơ quan, tô chức, doanh nghiệp 

4.2 

Đối với vị trí công việc là Giám đốc điều 
hành: Giấy tờ chứng minh bao gồm 03 loại 
giấy tờ sau: 
- Điêu lệ công ty hoặc quy chê hoạt đông 
của cơ quan, tô chức, doanh nghiệp; 
- Giấy chứng nhân đăng ký doanh nghiệp 
hoặc giấy chứng nhân thành lâp hoặc quyêt 
định thành lâp hoặc giấy tờ khác có giá trị 
pháp lý tương đương; 
- Nghị quyêt hoặc Quyêt định bô nhiệm của 
cơ quan, tô chức, doanh nghiệp 

01 

4.3 

* Đối với vị trí công việc là Chuyên gia: 
Giấy tờ chứng minh bao gồm 02 loại giấy 
tờ sau: 
- Văn bằng hoặc chứng chỉ hoặc giấy 
chứng nhân tốt nghiệp đại học trở lên; 
- Văn bản xác nhân có ít nhất 3 năm kinh 
nghiệm làm việc phù hợp với vị trí công 
việc với vị trí công việc mà người LĐNN 
dự kiên làm việc tại Việt Nam của cơ quan, 
tô chức, doanh nghiệp tại nước ngoài hoặc 
giấy phép lao đông đã được cấp hoặc xác 
nhân không thuộc diện cấp giấy phép lao 
đông đã được cấp. 

01 

4.4 

* Đối với vị trí công việc là Lao động kỹ 
thuật: Giấy tờ chứng minh bao gồm 
(1) 02 loại giấy tờ sau: 
- Văn bằng hoặc chứng chỉ hoặc giấy 
chứng nhân được đào tạo ít nhất 1 năm; 
- Văn bản xác nhân có ít nhất 3 năm kinh 
nghiệm làm việc phù hợp với vị trí công 
việc mà người LĐNN dự kiên làm việc tại 

01 
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Việt Nam của cơ quan, tô chức, doanh 
nghiệp tại nước ngoài hoặc giây phép lao 
động đã được câp hoặc xác nhân không 
thuộc diện câp giây phép lao động đã được 
câp. 
(2) Hoặc văn bản xác nhân có ít nhât 5 năm 
kinh nghiệm làm việc pha hợp với vị trí 
công việc mà người LĐNN dự kiến làm 
việc tại Việt Nam của cơ quan, tô chức, 
doanh nghiệp tại nước ngoài hoặc giây 
phép lao động đã được câp hoặc xác nhân 
không thuộc diện câp giây phép lao động 
đã được câp. 

05 

02 ảnh màu (kích thước 4cm x 6cm, phông 
nền trang, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, 
không đeo kính màu), ảnh chụp không quá 
06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ 

02 Bản gốc 

06 

Văn bản châp thuận nhu cầu sử dụng người 
lao động nước ngoài trừ những trường hợp 
không phải xác định nhu cầu sử dụng người 
lao động nước ngoài 

01 Bản gốc hoặc bản 
sao có chứng thực 

07 Hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp 
luật 01 

Bản sao có chứng 
thực hoặc bản sao 
có xác nhận của 

người sử dụng lao 
động 

08 Các giây tờ liên quan đến người lao động 
nước ngoài. 01 Bản gốc hoặc bản 

sao có chứng thực 

09 Hồ sơ đề nghị câp giây phép lao động đối 
với một số trường hợp đặc biệt: 

9.1 

Đối với người lao động nước ngoài đã được 
câp giây phép lao động, đang còn hiệu lực 
mà có nhu cầu làm việc cho người sử dụng 
lao động khác ở cang vị trí công việc và 
cang chức danh công việc ghi trong giây 
phép lao động thì hồ sơ đề nghị câp giây 
phép lao động mới gồm: Giây xác nhận của 
người sử dụng lao động trước đó về việc 
người lao động hiện đang làm việc, các 
giây tờ quy định tại khoản 1, 5, 6, 7, 8 Điều 
9 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP và bản 

01 
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sao có chứng thực giây phép lao đông đã 
được câp; 

9.2 

Đối với người lao đông nước ngoài đã được 
câp giây phép lao đông và đang còn hiệu 
lực mà thay đổi vị trí công việc hoặc chức 
danh công việc hoặc hình thức làm việc ghi 
trong giây phép lao đông theo quy định của 
pháp luật nhưng không thay đổi người sử 
dụng lao đông thì hồ sơ đề nghị câp giây 
phép lao đông mới gồm các giây tờ quy 
định tại khoản 1, 4, 5, 6, 7 và 8 Điều 9 
Nghị định số 152/2020/NĐ-CP và giây 
phép lao đông hoặc bản sao có chứng thực 
giây phép lao đông đã được câp 

01 

9.3 

Đối với người lao đông nước ngoài là 
chuyên gia, lao đông kỹ thuật đã được câp 
giây phép lao đông và đã được gia hạn môt 
lần mà có nhu cầu tiếp tục làm việc với 
cùng vị trí công việc và chức danh công 
việc ghi trong giây phép lao đông thì hồ sơ 
đề nghị câp giây phép lao đông mới gồm 
các giây tờ quy định tại khoản 1, 2, 5, 6, 7, 
8 Điều 9 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP và 
bản sao giây phép lao đông đã được câp. 

01 

II. NƠI TIÉP NHẨN, TRẢ KÉT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ 

Nơi tiếp nhận và trả kết quả Thời gian xử lý Lê phí 

- Trực tiếp: tại Bô phận tiếp nhận và trả 
kết quả - Ban Quản lý Khu Công nghệ 
cao Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: Lô 
T2-3, đường D1, phường Tân Phú, thành 
phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 
- Trực tuyến: tại Cổng dịch vụ công trực 
tuyến của Thành phố 
(http://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn) 
và trả kết quả tại Bô phận tiếp nhận và 
trả kết quả - Ban Quản lý Khu Công nghệ 
cao Thành phố Hồ Chí Minh. 

05 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ 

- Lệ phí hồ sơ 
nôp trực tuyến: 
0 đồng (có hiệu 
lực từ ngày 
29/5/2024 đến 
hết ngày 
31/12/2025) 
- Lệ phí hồ sơ 
nôp trực tiếp: 
600.000 
đồng (Sáu trăm 
nghìn đồng) 

http://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn
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III. TRÌNH Tự XỬ LÝ CÔNG VIỆC 

Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải 

Nộp hồ sơ 
Người sử 
dụng lao 

đông 

Giờ hành 
chính Theo mục I Thành phần hồ sơ theo 

mục I 

BI Kiểm tra 
r 

•\ A • A và tiếp 
nhận hồ 

sơ 

Bô phận 
tiếp nhận và 
trả kết quả 

Giờ hành 
chính 

Theo mục I 
BM 01 
BM 02 
BM 03 

Tiếp nhận trực tiếp: 
- Trường hợp hồ sơ 
đầy đủ: 
Lập Giấy tiếp nhận hồ 
sơ và hẹn trả kết quả; 
trao cho người nôp hồ 
sơ theo BM 01; 
Chuyển giao hồ sơ đến 
Phòng chuyên môn 
giải quyết TTHC => 
Chuyển sang bước 
B2 
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ: Hướng 
dẫn bổ sung, hoàn 
thiện hồ sơ (không 
muôn hơn 08 giờ làm 
việc kể từ khi hệ thống 
tiếp nhận) đến người 
nôp hồ sơ và ghi rõ lý 
do theo BM 02. 
- Trường hợp từ chối 
tiếp nhận hồ sơ: Lập 
Phiếu q từ qchối qtiếp 
nhận giải quyết hồ sơ 
theo BM 03. 
Tiếp nhận qua Cong 
Dịch vụ công trực 
tuyến 
- Kiểm tra tính chính 
xác, đầy đủ, hợp lệ của 
hồ sơ; kiểm tra thông 
tin chữ ký số để đảm 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải 

bảo tính xác thực, hợp 
lệ (nếu có). 
- Sau khi kiểm tra, nếu 
bảo đảm các điều kiện 
để tiếp nhân, Công 
chức Bô phân tiếp 
nhân và trả kết quả 
tiếp nhân, cấp mã hồ 
sơ và xử lý hồ sơ theo 
quy trình. 
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ, đúng quy 
định thì thông báo cho 
tổ chức, cá nhân qua 
tài khoản của tổ chức, 
cá nhân qua Cổng 
Dịch vụ công và 
hướng dẫn đầy đủ, cụ 
thể để tổ chức, cá nhân 
bổ sung hồ sơ theo yêu 
cầu 
=> thời gian tiếp nhân 
chính thức hoặc yêu 
cầu chỉnh sửa, bổ sung 
không muôn hơn 08 
giờ làm việc kể từ khi 
hệ thống tiếp nhân, trừ 
thứ 7, chủ nhât. 
- Tiếp nhân hồ sơ và 
chuyển cho chuyên 
viên Phòng Quản lý 
doanh nghiệp thụ lý hồ 
sơ 

B2 

Thẩm 
định hồ 
sơ, đe 

xuất kết 
quả giải 

quyết 

Công chức 
thụ lý hồ sơ 

2,5 ngày 
làm việc 

- Hồ sơ 
trình theo 
BM 01 

- Dự thảo 
kết quả 

- Chuyên viên thụ lý 
giải quyết TTHC tiến 
hành xem xét, kiểm 
tra, thẩm định hồ sơ; 
lấy ý kiến đơn vị có 
liên quan (nếu có); 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải 

TTHC + Trường hợp hồ sơ 
hợp lệ: Tổng hợp, 
hoàn thiện hồ sơ, lập 
Phiếu đề xuất ý kiến, 
dự thảo kết quả "Giấy 
phép Lao động" trình 
Lãnh đạo phòng xem 
xét. 
+ Trường hợp hồ sơ 
không hợp lệ: Dự thảo 
Văn bản từ chối và 
nêu rõ lý do. 
=>Chuyển sang bước 
B3 

B3 Xem x>t, 
trình ký 

Lãnh đạo 
Phòng 

Quản lý 
Doanh 
nghiệp 

01 ngày 
làm việc 

- Hồ sơ 
trình 

- Dự thảo 
kết quả 

Lãnh đạo Phòng xem 
xét hồ sơ, ký nháy văn 
bản trình Lãnh đạo 
Ban ký duyệt. 
=>Chuyển sang bước 
B4 

B4 Ký duyệt 
Lãnh đạo 
Ban Quản 

lý 

01 ngày 
làm việc 

Tờ trình 
kèm Dự 
thảo kết 
quả giải 

quyết 
TTHC 

Lãnh đạo Ban xem xét 
hồ sơ và ký duyệt kết 
quả giải quyết TTHC 
=>Chuyển sang bước 
B5 

B5 Ban hành 
Văn bản 

Văn thư -
Ban Quản 

lý 

0,5 ngày 
làm việc 

Hồ sơ đã 
được Lãnh 

đạo Ban 
phê duyệt 

Văn thư thực hiện cho 
số, đóng dấu, lưu trữ 
hồ sơ theo quy định; 
phát hành kết quả giải 
quyết TTHC và 
chuyển Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả -
Ban Quản lý. 
=>Chuyển sang bước 
B6 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải 

B6 

Trả kết 
quả, lưu 
hồ sơ, 

thống kê 
và theo 

dõi 

Bô phận 
tiếp nhận và 
trả kết quả -
Ban Quản 

lý 

Theo thời 
gian trả 
trên hệ 
thống 

dịch vụ 
công/giấy 

hẹn 

Kết quả 
giải quyết 

TTHC 

- Trả kết quả cho Tổ 
chức/cá nhân. 
- Thống kê, theo dõi. 

IV. BIỂU MẪU 

Các biểu mẫu sử dụng tại các bước công việc: 

STT Mã hiệu rri /V 1 • Á /V Tên biểu mẫu 
1 BM 01 Mẫu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

2 BM 02 Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 BM 04 
Văn bản đề nghị cấp Giấy phép lao đông của người sử dụng lao 
đông theo Mẫu số 11/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị 
định số 152/2020/NĐ-CP. 

5 BM 05 Giấy phép lao đông theo Mẫu số 12/PLI Phụ lục I ban hành kèm 
theo Nghị định số 152/2020/NĐ-CP. 

6 BM 06 
Văn bản trả lời không cấp Giấy phép lao đông theo Mẫu số 
15/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 
152/2020/NĐ-CP. 

V. HỒ Sơ CẦN LƯU 

STT Mã hiệu rri /V 1 • Á /V Tên biểu mẫu 

1 BM 01 Mẫu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

2 BM 02 Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 BM 04 
Văn bản đề nghị cấp Giấy phép lao đông của người sử dụng lao 
đông theo Mẫu số 11/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị 
định số 152/2020/NĐ-CP. 

5 BM 05 Giấy phép lao đông theo Mẫu số 12/PLI Phụ lục I ban hành kèm 
theo Nghị định số 152/2020/NĐ-CP. 
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6 BM 06 
Văn bản trả lời không cấp Giấy phép lao động theo Mau số 
15/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 
152/2020/NĐ-CP. 

7 // Các hồ sơ khác đính kèm theo quy định tại Phần I. 

VI. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

- Bộ luật Lao động năm 2019 được Quốc hội Khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua 
này 20/11/2019, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. 

- Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ quy định vê 
người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao 
động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam (Nghị định số 
152/2020/NĐ-CP), có hiệu lực từ ngày 15/02/2021. 

- Nghị định số 70/2023/NĐ-CP ngày 18/9/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điêu của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2020 của 
Chính phủ quy định vê người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển 
dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại 
Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 18/9/2023. 

- Quyết định số 315/QĐ-BNV ngày 04 tháng 4 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nội 
vụ vê việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực việc làm thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ. 

- Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 của Hội đồng nhân dân 
Thành phố vê ban hành mức thu lệ phí vê cấp giấy phép lao động cho người nước 
ngoài làm việc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐND ngày 19 tháng 5 năm 2024 của Hội đồng 
nhân dân Thành phố quy định mức thu lệ phí trong thực hiện thủ tục hành chính áp 
dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; có hiệu lực từ 
ngày 29 tháng 5 năm 2024 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025 

- Quyết định số 64/2025/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2025 của Chủ tịch ủy 
ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vê việc chuyển một số chức năng, nhiệm vụ, 
quyên hạn theo quy định của pháp luật thuộc chức năng, nhiệm vụ quyên hạn của Sở 
Nội vụ cho Ban Quản lý Khu công nghê cao Thành phố, Ban Quản lý các Khu chế 
xuất và công nghiệp Thành phố. 
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Mau số 11/PLI 

TÊN DOANH NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
/TỔ CHỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: , ngày tháng năm 
V/v cấp/cấp lại/gia hạn giấy phép 
lao động cho người lao động nước 

ngoài 

Kính gửi: (1) 

1. Tên doanh nghiệp/tổ chức: 

2. Loại hình doanh nghiệp/tổ chức (doanh nghiệp nhà nước/doanh nghiệp có vốn đầu 
tư nước ngoài/doanh nghiệp ngoài nhà nước/tổ chức) 

3. Tổng số người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức: người 

Trong đó số người lao động nước ngoài đang làm việc là: người 

4. Địa chỉ: 

5. Điện thoại: 6. Email (nếu có) 

7. Giấy phép kinh doanh (hoạt động) số: 

Cơ quan cấp: Có giá trị đến ngày: 

Lĩnh vực kinh doanh (hoạt động): 

8. Người nộp hồ sơ của doanh nghiệp/tổ chức để liên hệ khi cần thiết (số điện thoại, 
email): 

Căn cứ văn bản thông báo chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước 
ngoài số (ngày ... tháng ... năm...) của , (tên doanh nghiệp/tổ chức) đề 
nghị cấp/cấp lại/gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài, cụ thể như sau: 

9. Họ và tên (chữ in hoa): 

10. Ngày, tháng, năm sinh: 11. Giới tính (Nam/Nữ) 

12. Quốc tịch: 
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13. Hộ chiếu/giấy tờ có giá trị đi 1ại quốc tế số: ... 

Cơ quan cấp: Có giá trị đến ngày: 

14. Trình độ chuyên môn (tay nghề) (nếu có): 

15. Làm việc tại doanh nghiệp/tổ chức: 

16. Địa điểm 1àm việc: 

17. Vị trí công việc: 

18. Chức danh công việc: 

19. Hình thức 1àm việc: 

20. Mức 1ương: VNĐ. 

21. Thời hạn 1àm việc từ (ngày... tháng ... năm...) đến (ngày ... tháng ...năm...): 

22. Nơi đăng ký nhân giấy phép 1ao động: 

23. Lý do đề nghị (chỉ áp dụng đối với trường hợp cấp 1ại giấy phép 1ao động) 

I. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO (2) 

II. QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC (3) 

24. Nơi 1àm việc 

- Nơi 1àm việc 1ần 1: 

+ Địa điểm 1àm việc: 

+ Vị trí công việc: 

+ Chức danh công việc: 

+ Thời hạn 1àm việc từ (ngày... tháng... năm...) đến (ngày... tháng... năm....).... 

- Nơi 1àm việc 1ần 2: 

+ Địa điểm 1àm việc: 
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+ Vị trí công việc: 

+ Chức danh công việc: 

+ Thời hạn làm việc từ (ngày ... tháng ... năm...) đen (ngày ... tháng ...năm...) 

- Nơi làm việc cuối cùng hoặc hiện tại: 

+ Địa điểm làm việc: 

+ Vị trí công việc: 

+ Chức danh công việc: 

+ Thời hạn làm việc từ (ngày ... tháng ... năm... ) đen (ngày ... tháng ... năm...) 

(Doanh nghiệp/tổ chức) xin cam đoan những thông tin nêu trên là đúng sự thật. Neu 
sai, (Doanh nghiệp/tổ chức) xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

Nơi nhận: ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC 

- Như trên; (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

- Lưu: ; 

Ghi chú: 

(1) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm)/SỞ Lao động - Thương binh 
và Xã hội tỉnh, thành phố/Ban Quản lý Khu Công nghệ cao tỉnh, thành phố... 

(2), (3) Không áp dụng đối với trường hợp cấp lại/gia hạn giấy phép lao động. 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Socialist Republic of Vietnam 

Independence - Freedom - Happiness 

GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG 

WORK PERMIT 

Số: 
No: 

Mẫu số 12/PLI 

LO 



8, Chửc đanh cõng việc: 
Job titỉc 
9, Thời hạn làm việc từ agày. > . tháng... năm 
Ptirìođ ofwork /rom (day/month/year) 
10, Tình trạng giảy phép lao động: 
Work pcrmil staíus 

Cốp mỏi • Cấp lạĩ cu 
• New ỉssvance Re-issuance 

đcn ngày... tháng... nủm -.. 
to (day/monĩhtyear) 

Gia hạn o 
Ex-ìssuance 

Aĩgày . . íhàng ,, nám ,. 
... 

(Kv  vá  gh ỉ  rõ ho lẽn,  đỏng dắut  
{SỈỊỊnature anđ STũ/np) 

Giam đốc Sử Lao tlụni; - Thương bình vả Xi h^i tỉnỉi, thánh phủ 



Ảnh miu 
4 cm X t> cm 
Coluur photo 

G1ÁY PHÉP LAO ĐỘNG 
\VORK PERMIT 

SỐ: 
No; 

1. Họ và tên (chừ in hoa)\ 
Fuìỉ name (in cupỉtal leỉters) 
2 .  Giới tính; Nam Nữ: 
Scx Maỉe Femaìe 
3. Ngày, tháng, năm sinh: 
Dale of birth (day/month/year) 
4. Quốc tịch hiện nay: sổ hộ chiếu 
Naíionaỉity Passporl number 
5.I-ãm việc tại doanh nghiệp/lô chừc: 
IVorkinỊỊ at enterprise/orgatuzaúotì 
6. Địa dicm lãm việc: 
IVorking place 
7. Vị trí cõng việc: Nhả quản lý 1—' Giám đốc điều hành ^ 
Job assignmeni Manager Excutỉve 

Chuyên gỉa • Lao động kỹ thuật ' 
Experi Technical worker 

Trong dó, hình thức lảm việc:. 
ỉn \vhidi \\ orkingform 

Chi chù: {1)  Cục  ữvờng Cục  Việc  lảm < Bộ Lao động -  Thương binh VẾ Xa hội ị 
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Mau số 15/PLI 

(1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 
V/v không được xác nhân không , ngày tháng năm 

thuộc diện cấp giấy phép lao 
động/không cấp/cấp lại/gia hạn 

giấy phép lao động 

Kính gửi: (Tên doanh nghiệp/tổ chức) 

Theo đề nghị tại văn bản số...(ngày... tháng... năm...) của (tên doanh nghiệp, tổ chức) 
về việc đề nghị xác nhân không thuộc diện/cấp/cấp lại/gia hạn giấy phép lao động cho người 
lao động nước ngoài và quy định của pháp luât về việc xác nhân không thuộc diện/cấp/cấp 
lại/gia hạn giấy phép lao động, (2) thông báo người lao động nước ngoài sau đây 
không được xác nhân không thuộc diện cấp giấy phép lao động/không được cấp/cấp lại/gia 
hạn giấy phép lao động: 

I. Họ và tên: 2. Nam (Nữ): 
3. Ngày, tháng, năm sinh: 
4. Quốc tịch: 
5. Hộ chiếu số/giấy tờ có giá trị đi lại quốc te số: 
Cơ quan cấp: Có giá trị đến ngày: 
6. Làm việc tại (tên doanh nghiệp/tổ chức): 
7. Địa điểm làm việc: 
8. Vị trí công việc: 
9. Chức danh công việc: 
10. Giấy phép lao động đã cấp (nếu có) số: ngày.. ..tháng năm 
I I .  Thờ i  hạn  làm v iệc  từ (ngày  q . . .  t háng  . . .  năm. . . )  đến  (ngày  . . .  t háng  

...năm): 
12. Lý do: 
(3) thông báo đề (tên doanh nghiệp/tổ chức) biết và thực hiện./. 

Nơi nhận: (4) 

- Như trên; (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

- Lưu: .VT. 
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Ghi chú: 

(1), (2), (3) Bộ Lao động - Thương binh và xã hội (Cục Việc làm)/Sở Lao động -
Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố/Ban Quản lý Khu Công nghệ cao tỉnh, thành phố... 

(4) Cục trưởng Cục Việc làm/Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh, 
thành phố/Trưởng ban Ban Quản lý Khu Công nghệ cao tỉnh, thành phố. 
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QUY TRÌNH ĐÃ TÁI CẤU TRÚC 
QUY TRÌNH 03 

Cấp lại Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam 
(Ban hành kèm theo Quyết định sổ 2232/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2025 

của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phổ) 

I. THÀNH PHẦN HỒ sơ 

STT Tên hồ sơ số 
lượng Ghi chú 

01 
Văn bản đề nghị cấp lại Giấy phép lao 
đông của người sử dụng lao đông theo Mau 
so 11/PLI; 

01 Bản chính 

02 

02 ảnh màu (kích thước 4 cm X 6 cm, 
phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để 
trần, không đeo kính màu), ảnh chụp không 
quá 06 tháng tính đến ngày nôp hồ sơ 

02 Bản chính 

03 

Giấy phép l ao đông còn thời hạn đã được 
cấp: 
a) Trường hợp Giấy phép lao đông còn thời 
hạn bị mất thì phải có xác nhân của cơ 
quan công an cấp xã nơi người nước ngoài 
cư trú hoặc cơ quan có thẩm quyền của 
nước ngoài theo quy định của pháp luật; 
b) Trường hợp thay đổi nôi dung ghi trên 
Giấy phép lao đông thì phải có các giấy tờ 
chứng minh. 

01 Bản goc hoặc bản 
sao có chứng thực 

04 

Văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng người 
lao đông nước ngoài trừ những trường hợp 
không phải xác định nhu cầu sử dụng người 
lao đông nước ngoài 

01 Bản goc hoặc bản 
sao có chứng thực 

II. NơI TIÉP NHẢN, TRẢ KÉT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ 

Nơi tiếp nhận và trả kết quả Thời gian xử lý Lệ phí 

Bô phận tiếp nhận và trả kết qTrong thời hạn 02 ngày làm qLệ phí hồ sơ 
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quả - Ban Quản 1 ý Khu Công 
nghệ cao Thành phố Hồ Chí 
Minh, địa chỉ: Lô T2-3, đường 
Dl, phường Tân Phú, thành 
phố Thủ Đức, Thành phố Hồ 
Chí Minh. 

việc kể từ ngày nhân hồ sơ đầy 
đủ và hợp 1ệ2 

nộp trực tuyến: 
0 đồng (có hiệu 
1ực từ ngày 29 
tháng 5 năm 
2024 đến hết 
ngày 31 tháng 
12 năm 2025) 

- Lệ phí hồ sơ 
nộp trực tiếp: 
450.000 đồng 

(Bốn trăm năm 
mươi nghìn 

đồng) 

III. TRÌNH Tự XỬ LÝ CÔNG VIỆC 

Thủ tục rút ngắn thời gian từ 03 ngày làm việc xuống còn 02 ngày 

Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải 

Nộp hồ sơ 
Người sử 
dụng lao 

động 

Giờ 
hành 
chính 

Theo mục I Thành phần hồ sơ theo 
mục I 

Tiếp nhận trực tiếp: 
- Trường hợp hồ sơ đầy 
đủ: 

BI Kiểm tra 
r •\ A • A và tiếp 

nhận hồ 
sơ 

Bộ phân tiếp 
nhân và trả 

kết quả 

Giờ 
hành 
chính 

Theo mục I 
BM 01 
BM 02 
BM 03 

Lâp Giấy tiếp nhân hồ 
sơ và hẹn trả kết quả; 
trao cho người nộp hồ 
sơ theo BM 01; Chuyển 
giao hồ sơ đến Phòng 
chuyên môn giải quyết 
TTHC => Chuyển sang 
bước B2 
- qTrường hợp qhồ qsơ 
chưa đầy đủ: Hướng 
dẫn bổ sung, hoàn thiện 
hồ sơ (không muộn hơn 
08 giờ làm việc kể từ 

2 (giảm 01 ngày, >30% thời lượng) 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải 

khi hệ thông tiêp nhận) 
đến người nộp hồ sơ và 
ghi rõ lý do theo BM 
02. 
- Trường hợp từ chôi 
tiếp nhận hồ sơ: Lập 
Phiêu từ chôi tiếp nhận 
giải quyết hồ sơ theo 
BM 03. 
Tiếp nhận qua cổng 
Dịch vụ công trực 
tuyến 
- Kiểm tra tính chính 
xác, đầy đủ, hợp lệ của 
hồ sơ; kiểm tra thông tin 
chữ ký sô để đảm bảo 
tính xác thực, hợp lệ 
(nêu có). 
- Sau khi kiểm tra, nêu 
bảo đảm các điều kiện 
để tiếp nhận, Công chức 
BỘ phận tiếp nhận và trả 
kết quả tiếp nhận, cấp 
mã hồ sơ và xử lý hồ sơ 
theo quy trình. 
- qTrường hợp qhồ qsơ 
chưa đầy đủ, đúng quy 
định thì thông báo cho 
tổ chức, cá nhân qua tài 
khoản của tổ chức, cá 
nhân qua Cổng Dịch vụ 
công và hướng dẫn đầy 
đủ, cụ thể để tổ chức, cá 
nhân bổ sung hồ sơ theo 
yêu cầu 
=> thời gian tiếp nhận 
chính thức hoặc yêu cầu 
chỉnh sửa, bổ sung 
không muộn hơn 08 giờ 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải 

làm việc kê từ khi hệ 
thống tiếp nhân, trừ thứ 
7, chủ nhât. 
- Tiếp nhân hồ sơ và 
chuyên cho chuyên viên 
Phòng Quản lý doanh 
nghiệp thụ lý hồ sơ 

B2 

Thẩm 
định hồ 
sơ, đe 

xuất kết 
quả giải 

quyết 
TTHC 

Công chức 
thụ lý hồ sơ 

0,5 
ngày 
làm 
việc 

Theo mục 1 
Tờ trình 
BM 01 

Dự thảo kết 
quả/văn 

bản từ chối 

- Chuyên viên thụ lý 
giải quyết TTHC tiến 
hành xem xét, kiêm tra, 
thẩm định hồ sơ; lấy ý 
kiến đơn vị có liên quan 
(nếu có); 
+ Trường hợp hồ sơ hợp 
lệ: Tổng hợp, hoàn thiện 
hồ sơ, lâp Phiếu đề xuất 
ý kiến, dự thảo kết quả 
"Giấy phép Lao động" 
trình Lãnh đạo phòng 
xem xét. 
+ Trường hợp hồ sơ 
không hợp lệ: Dự thảo 
Văn bản từ chối và nêu 
rõ lý do. 
=>Chuyển sang bước 
B3 

B3 Xem x>t, 
trình ký 

Lãnh đạo 
Phòng Quản 

lý Doanh 
nghiệp 

0.5 
ngày 
làm 
việc 

Theo mục 1 
BM 01 

Dự thảo kết 
quả/văn 

bản từ chối 

Lãnh đạo Phòng xem 
xét hồ sơ, ký nháy văn 
bản trình Lãnh đạo Ban 
ký duyệt. 
=>Chuyển sang bước 
B4 

B4 Ký duyệt Lãnh đạo 
Ban Quản lý 

0.5 
ngày 
làm 
việc 

Theo mục 1 
BM 01 

Dự thảo kết 
quả/văn 

bản từ chối 

Lãnh đạo Ban xem xét 
hồ sơ và ký duyệt kết 
quả giải quyết TTHC 
=>Chuyển sang bước 
B5 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải 

B5 Ban hành 
Văn bản 

Văn thư -
Ban Quản lý 

0,5 
ngày 
làm 
việc 

Hồ sơ đã 
được Lãnh 
đạo Ban 

phê duyệt 

Văn thư thực hiện cho 
số, đóng dấu, lưu trữ hồ 
sơ theo quy định; phát 
hành kết quả giải quyết 
TTHC và qchuyển qBô 
phân tiếp nhân và trả 
kết quả - Ban Quản lý. 
=>Chuyển sang bước 
B> 

B6 

Trả kết 
quả, lưu 

hồ sơ, 
thống kê 
và theo 

dõi 

Bô phân tiếp 
nhân và trả 

kết quả - Ban 
Quản lý 

Theo 
thời 

gian trả 
trên hệ 
thống 

dịch vụ 
công/gi 
ấy hẹn 

Kết quả 
giải quyết 

TTHC 

- Trả kết quả cho Tổ 
chức/cá nhân. 
- Thống kê, theo dõi. 

4. BIỂU MẪU 

Các biểu mẫu sử dụng tại các bước công việc: 

STT Mã hiệu rri /V 1 • Á /V Tên biểu mẫu 

1 BM 01 Mẫu Giấy tiếp nhân hồ sơ và hẹn trả kết quả 

2 BM 02 Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhân giải quyết hồ sơ 

4 BM 04 
Văn bản đề nghị cấp lại Giấy phép lao đông cho người nước 
ngoài theo Mẫu số 11/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị 
đĩnh số 152/2020/NĐ-CP 

5 BM 05 Giấy phép lao đông theo Mẫu số 12/PLI Phụ lục I ban hành kèm 
theo Nghị định số 152/2020/NĐ-CP. 

6 BM 06 
Văn bản trả lời không cấp lại Giấy phép lao đông theo Mẫu số 
15/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 152/2020/NĐ-
CP. 
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5. HỒ Sơ CẦN LƯU 

STT Mã hiệu rri /V 1 • Á /V Tên biêu mâu 
1 BM 01 Mau Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

2 BM 02 Mau Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mau Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 BM 04 
Văn bản đề nghị cấp lại Giấy phép lao động cho người nước 
ngoài theo Mau số 11/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị 
đĩnh số 152/2020/NĐ-CP 

5 BM 05 Giấy phép lao động theo Mau số 12/PLI Phụ lục I ban hành kèm 
theo Nghị định số 152/2020/NĐ-CP 

6 BM 06 
Văn bản trả lời không cấp lại Giấy phép lao động theo Mau số 
15/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 152/2020/NĐ-
CP. 

7 // Các hồ sơ khác đính kèm theo quy định tại Phần I. 

6. Cơ SỞ PHÁP LÝ 

- Bô luật Lao đông năm 2019 được Quốc hội Khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua 
này 20/11/2019, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021; 

- Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ quy định về 
người lao đông nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyên dụng, quản lý người lao 
động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam (Nghị định số 
152/2020/NĐ-CP), có hiệu lực từ ngày 15/02/2021; 

- Nghị định số 70/2023/NĐ-CP ngày 18/9/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2020 của 
Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyên 
dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại 
Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 18/9/2023. 

- Quyết định số 315/QĐ-BNV ngày 04 tháng 4 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nội 
vụ về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực việc làm thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ. 

- Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 của Hội đồng nhân dân 
Thành phố về ban hành mức thu lệ phí về cấp giấy phép lao động cho người nước 
ngoài làm việc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 
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- Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐND ngày 19 tháng 5 năm 2024 của Hội đồng 
nhân dân Thành phố quy định mức thu lệ phí trong thực hiện thủ tục hành chính áp 
dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; có hiệu lực từ 
ngày 29 tháng 5 năm 2024 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025 

- Quyết định số 64/2025/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2025 của Chủ tịch ủy 
ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vê việc chuyển một số chức năng, nhiệm vụ, 
quyên hạn theo quy định của pháp luật thuộc chức năng, nhiệm vụ quyên hạn của Sở 
Nội vụ cho Ban Quản lý Khu công nghê cao Thành phố, Ban Quản lý các Khu chế 
xuất và công nghiệp Thành phố. 
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Mầu số 11/PLI 

TÊN DOANH NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
/TỔ CHỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: , ngày tháng năm 
V/v cấp/cấp lại/gia hạn giấy phép 

lao động cho người lao động 
nước ngoài 

Kính gửi: (1) 

1. Tên doanh nghiệp/tổ chức: 

2. Loại hình doanh nghiệp/tổ chức (doanh nghiệp nhà nước/doanh nghiệp có vốn đầu 
tư nước ngoài/doanh nghiệp ngoài nhà nước/tổ chức) 

3. Tổng số người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức: người 

Trong đó số người lao động nước ngoài đang làm việc là: người 

4. Địa chỉ: 

5. Điện thoại: 6. Email (nếu có) 

7. Giấy phép kinh doanh (hoạt động) số: 

Cơ quan cấp: Có giá trị đến ngày: 

Lĩnh vực kinh doanh (hoạt động): 

8. Người nộp hồ sơ của doanh nghiệp/tổ chức để liên hệ khi cần thiết (số điện thoại, 
email): 

Căn cứ văn bản thông báo chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước 
ngoài số (ngày ... tháng ... năm...) của , (tên doanh nghiệp/tổ chức) đề 
nghị cấp/cấp lại/gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài, cụ thể như sau: 

9. Họ và tên (chữ in hoa): 

10. Ngày, tháng, năm sinh: 11. Giới tính (Nam/Nữ) 

12. Quốc tịch: 
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13. Hộ chiếu/giấy tờ có giá trị đi 1ại quốc tế số: ... 

Cơ quan cấp: Có giá trị đến ngày: 

14. Trình độ chuyên môn (tay nghề) (nếu có): 

15. Làm việc tại doanh nghiệp/tổ chức: 

16. Địa điểm 1àm việc: 

17. Vị trí công việc: 

18. Chức danh công việc: 

19. Hình thức 1àm việc: 

20. Mức 1ương: VNĐ. 

21. Thời hạn 1àm việc từ (ngày... tháng ... năm...) đến (ngày ... tháng ...năm...): 

22. Nơi đăng ký nhân giấy phép 1ao động: 

23. Lý do đề nghị (chỉ áp dụng đối với trường hợp cấp 1ại giấy phép 1ao động) 

I. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO (2) 

II. QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC (3) 

24. Nơi 1àm việc 

- Nơi 1àm việc 1ần 1: 

+ Địa điểm 1àm việc: 

+ Vị trí công việc: 

+ Chức danh công việc: 

+ Thời hạn 1àm việc từ (ngày... tháng... năm...) đến (ngày... tháng... năm....).... 

- Nơi 1àm việc 1ần 2: 

+ Địa điểm 1àm việc: 
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+ Vị trí công việc: 

+ Chức danh công việc: 

+ Thời hạn làm việc từ (ngày ... tháng ... năm...) đen (ngày ... tháng ...năm...) 

- Nơi làm việc cuối cùng hoặc hiện tại: 

+ Địa điểm làm việc: 

+ Vị trí công việc: 

+ Chức danh công việc: 

+ Thời hạn làm việc từ (ngày ... tháng ... năm... ) đen (ngày ... tháng ... năm...) 

(Doanh nghiệp/tổ chức) xin cam đoan những thông tin nêu trên là đúng sự thật. Neu 
sai, (Doanh nghiệp/tổ chức) xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

Nơi nhận: ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC 

- Như trên; (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

- Lưu: ; 

Ghi chủ: 

(1) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm)/SỞ Lao động - Thương binh và Xã 

hội tỉnh, thành phố 

(2), (3) Không áp dụng đối với trường hợp cấp lại/gia hạn giáy phép lao động. 
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Mâu sô 12/PLI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Socialist Republic of Vietnam 

Independence - Freedom - Happiness 

GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG 

WORK PERMIT 

Sô: 

No: 

Ánh màu 
4 cm X 6 

cm 

Colour 
photo 

GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG 

WORK PERMIT 

Sô: 

No: 

1. Họ và tên (chữ in hoa): 

Full name (in capital letters) 

2. Giới tính: Nam Nữ: 

Sex Male Female 

8. Chức danh công việc: 

Job title 

9. Thời hạn làm việc từ ngày... tháng... năm... đến 
ngày... tháng... năm... 

to 
(day/month/year) 

Period of work from 
(day/month/year) 

10. Tình trạng giấy phép lao động: 

Work permit status 

Cấp mới • Cấp lại • Gia hạn • 

New issuance Re-issuance Ex-issuance 

Ngày... tháng... năm... 
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(1) 

3. Ngày, tháng, năm sinh: (Ký và ghi rõ họ tên, đóng 
dấu) 

Date of birth (day/month/year) (Signature and stamp) 

4. Quôc tich hiện nay: Sô hộ chiếu 

Nationality Passport number 

5. Làm việc tại doanh nghiệp/tổ chức: 

Working at enterprise/organization 

6. Địa điểm làm việc: 

Working place 

7. Vị trí công Nhà quản lý • 
việc: 

Manager 
Job 
assignment 

Giám đôc điều 
hành • 

Excutive 

Chuyên gia • Lao động kỹ thuật 

Expert 
• 

Technical worker 

Trong đó, hình thức làm việc: 

In which, working form 

Ghi chú: (1) Cục trưởng Cục Việc làm (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)/Giám đôc Sở Lao 
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Mầu số 15/PLI 

(1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: , ngày .... tháng .... năm 
V/v không được xác nhận 
không thuộc diện cấp giấy 

phép lao động/không cấp/ cấp 
lại/gia hạn giấy phép lao động 

Kính gửi: (Tên doanh nghiệp/tổ chức) 

Theo đề nghị tại văn bản số...(ngày... tháng... năm...) của (tên doanh nghiệp, tổ chức) về 
việc đề nghị xác nhận không thuộc diện/cấp/cấp lại/gia hạn giấy phép lao động cho người 
lao động nước ngoài và quy định của pháp luật về việc xác nhận không thuộc diện/cấp/cấp 
lại/gia hạn giấy phép lao động, (2) thông báo người lao động nước ngoài sau đây 
không được xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động/không được cấp/cấp lại/gia 
hạn giấy phép lao động: 
I. Họ và tên: 2. Nam (Nữ): 
3. Ngày, tháng, năm sinh: 
4. Quốc tịch: 
5. Hộ chiếu số/giấy tờ có giá trị đi lại quốc te số: 
Cơ quan cấp: Có giá trị đến ngày: 
6. Làm việc tại (tên doanh nghiệp/tổ chức): 
7. Địa điểm làm việc: 
8. Vị trí công việc: 
9. Chức danh công việc: 
10. Giấy phép lao động đã cấp (nếu có) số: .... ngày.. ..tháng năm 
I I .  Thờ i  hạn  làm v iệc  từ (ngày  . . .  t háng  . . .  năm. . . )  đến  (ngày  . . .  t háng  . . .  năm) :  
12. Lý do: 
(3) thông báo để (tên doanh nghiệp/tổ chức) biết và thực hiện./. 

(4) 
Nơi nhận: (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
- Như trên; 
- Lưu: VT. 
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Ghi chú: 

(1), (2), (3) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm)/SỞ Lao động - Thương 
binh và Xã hội tình, thành phố 

(4) Cục trưởng Cục Việc làm/Giám đốc SỞ Lao động - Thương binh và Xã hội tình, thành 
phố. 



CÔNG BÁO TP.HCM/Số 59+60/Ngày 01-8-2025 

QUY TRÌNH ĐÃ TÁI CẤU TRÚC 
QUY TRÌNH 04 

Gia hạn giấy phép lao động 
cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam ~ ~ ~ • • • 

(Ban hành kèm theo Quyết định sổ 2232/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2025 
của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phổ) 

I. THÀNH PHẦN HỒ sơ 

STT Tên hồ sơ số 
lượng Ghi chú 

01 

Văn bản đề nghị gia hạn Giấy phép lao 
đông của người sử dụng lao đông (Mầu số 
11/PLI). Trước ít nhất 5 ngày nhưng không 
quá 45 ngày trước ngày giấy phép lao đông 
hết hạn, người sử dụng lao đông nôp hồ sơ 
đề nghị gia hạn giấy phép lao đông. 

01 Bản chính 

02 

02 ảnh màu (kích thước 4 cm X 6 cm, 
phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để 
trần, không đeo kính màu), ảnh chụp không 
quá 06 tháng tính đến ngày nôp hồ sơ 

02 

03 
Giấy phép lao đông còn thời hạn đã được 
cấp (còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng 
không quá 45 ngày) 

01 Bản gốc hoặc bản 
sao có chứng thực 

04 

Văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng người 
lao đông nước ngoài trừ những trường hợp 
không phải xác định nhu cầu sử dụng người 
lao đông nước ngoài 

01 Bản gốc hoặc bản 
sao có chứng thực 

05 Hô chiếu còn giá trị theo quy định của pháp 
luật 01 

Bản sao có chứng 
thực hoặc bản sao 
có xác nhận của 

người sử dụng lao 
đông 

06 

Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám 
sức khỏe do cơ quan, tổ chức y tế có thẩm 
quyền của nước ngoài hoặc của Việt Nam 
cấp có giá trị trong thời hạn 12 tháng, kể từ 
ngày ký kết luận sức khỏe đến ngày nôp hồ 

01 

Bản gốc hoặc bản 
sao có chứng thực, 
nếu của nước ngoài 
thì phải được hợp 
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sơ hoặc giây chứng nhân có đủ sức khỏe 
theo quy định của Bô trưởng Bô Y tế 

pháp hóa lãnh sự, 

07 

Một trong các giây tờ liên quan đến người 
lao động nước ngoài chứng minh người lao 
động nước ngoài tiếp tục làm việc cho 
người sử dụng lao động theo nội dung Giây 
phép lao động đã được câp trừ trường hợp 
người lao động nước ngoài làm việc theo 
quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 Nghị 
định này. 

01 Bản gốc hoặc bản 
sao có chứng thực 

II. NƠI TIÉP NHẨN, TRẢ KÉT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ 

Nơi tiếp nhận và trả kết quả Thời gian xử lý Lệ phí 

- Trực tiếp: tại Bộ phân tiếp nhân và trả 
kết quả - Ban Quản lý Khu Công nghệ 
cao Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: Lô 
T2-3, đường D1, phường Tân Phú, thành 
phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 
- Trực tuyến: tại Cổng dịch vụ công trực 
tuyến của Thành phố 
(http://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn) 
và trả kết quả tại Bộ phân tiếp nhân và 
trả kết quả - Ban Quản lý Khu Công nghệ 
cao Thành phố Hồ Chí Minh. 

05 ngày làm việc kể 
từ ngày nhân đủ hồ 
sơ hợp lệ. 

- Lệ phí hồ sơ 
nộp trực tuyến: 0 
đồng (có hiệu 
lực từ ngày 
29/5/2024 đến 
hết ngày 
31/12/2025) 
- Lệ phí hồ sơ 
nộp trực tiếp: 
450.000 
đồng (Bốn tram 
năm mươi nghìn 
đồng) 

III. TRÌNH Tự XỬ LÝ CÔNG VIỆC 

Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải 

BI 

Nộp hồ sơ 
Người sử 
dụng lao 

động 

Giờ 
hành 
chính 

Theo mục I Thành phần hồ sơ 
theo mục I 

BI 
Kiểm tra 

r 
•\ A • A và tiếp 

nhận hồ sơ 

Bộ phân tiếp 
nhân và trả 

kết quả 

Giờ 
hành 
chính 

Theo mục I 
BM 01 
BM 02 
BM 03 

Tiếp nhận trực 
tiếp: 
- Trường hợp hồ sơ 
đầy đủ: 
Lâp Giây tiếp nhân 

http://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn


CÔNG BÁO TP.HCM/Số 59+60/Ngày 01-8-2025 

Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải 

hô sơ và hẹn trả kêt 
quả; trao cho người 
nộp hô sơ theo BM 
01; Chuyển giao hô 
sơ đên Phòng 
chuyên môn giải 
quyêt TTHC => 
Chuyển sang bước 
B2 
- Trường hợp hô sơ 
chưa đầy đủ: Hướng 
dẫn bổ sung, hoàn 
thiện hô sơ (không 
muộn hơn q08 giờ 
làm việc kể từ khi 
hệ thống tiêp nhận) 
đên người nộp hô sơ 
và ghi rõ lý do theo 
BM 02. 
- Trường hợp từ 
chối tiêp nhận hô 
sơ: Lập Phiêu từ 
chối tiêp nhận giải 
quyêt hô sơ theo 
BM03. 
Tiếp nhận qua 
Cong Dịch vụ công 
trực tuyến 
- Kiểm tra tính 
chính xác, đầy đủ, 
hợp lệ của hô sơ; 
kiểm tra thông tin 
chữ ký số để đảm 
bảo tính xác thực, 
hợp lệ (nêu có). 
- Sau khi kiểm tra, 
nêu bảo đảm các 
điều kiện để tiêp 
nhận, Công chức Bộ 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải 

phận tiếp nhân và 
trả kết quả tiếp 
nhận, cấp mã hồ sơ 
và xử lý hồ sơ theo 
quy trình. 
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ, đúng 
quy định thì thông 
báo cho tổ chức, cá 
nhân qua tài khoản 
của tổ chức, cá nhân 
qua Cổng Dịch vụ 
công và hướng dẫn 
đầy đủ, cụ thể để tổ 
chức, cá nhân qbổ 
sung hồ sơ theo yêu 
cầu 
=> thời gian tiếp 
nhận chính thức 
hoặc yêu cầu chỉnh 
sửa, bổ sung không 
muôn hơn q08 giờ 
làm việc kể từ khi 
hệ thống tiếp nhận, 
trừ thứ 7, chủ nhật. 
- Tiếp nhận hồ sơ và 
chuyển cho chuyên 
viên Phòng Quản lý 
doanh nghiệp thụ lý 
hồ sơ 

B2 

Thẩm định 
hồ sơ, đề 
xuất kết 
quả giải 

quyết 
TTHC 

Công chức 
thụ lý hồ sơ 

1.0 
ngày 
làm 
việc 

- Hồ sơ trình 
theo BM 01 

- Dự thảo kết 
quả 

- Chuyên viên thụ lý 
giải quyết TTHC 
tiến hành xem xét, 
kiểm tra, thẩm định 
hồ sơ; lấy ý kiến 
đơn vị có liên quan 
(nếu có); 
+ Trường hợp hồ sơ 
hợp lệ: Tổng hợp, 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải 

hoàn thiên hồ sơ, lập 
Phiếu đề xuất ý 
kiến, dự thảo kết 
quả "Giấy phép Lao 
động" trình Lãnh 
đạo phòng xem xét. 
+ Trường hợp hồ sơ 
không hợp lê: Dự 
thảo Văn bản từ 
chối và nêu rõ lý do. 
=>Chuyển sang 
bước B3 

B3 Xem x>t, 
trình ký 

Lãnh đạo 
Phòng Quản 

lý Doanh 
nghiêp 

0,5 
ngày 
làm 
viêc 

- Hồ sơ trình 
- Dự thảo kết 

quả 

Lãnh đạo Phòng 
xem xét hồ sơ, ký 
nháy văn bản trình 
Lãnh qđạo Ban ký 
duyêt. 
=>Chuyển sang 
bước B4 

B4 Ký duyệt Lãnh đạo 
Ban Quản lý 

0.5 
ngày 
làm 
viêc 

Tờ trình kèm 
Dự thảo kết 

quả giải 
quyết TTHC 

Lãnh đạo Ban xem 
xét hồ sơ và ký 
duyêt kết quả giải 
quyết TTHC 
=>Chuyển sang 
bước B5 

B5 
Ban hành 

(Giấy ph>p 
lao động) 

Văn thư -
Ban Quản lý 

0,5 
ngày 
làm 
viêc 

Hồ sơ đã 
được Lãnh 

đạo Ban phê 
duyêt 

Văn thư thực hiên 
cho số, đóng dấu, 
lưu trữ hồ sơ theo 
quy định; phát hành 
kết quả giải quyết 
TTHC và chuyển 
Bộ phận tiếp nhận 
và trả kết quả - Ban 
Quản lý. 
=>Chuyển sang 
bước B> 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải 

B6 

Trả kết 
quả, lưu 

hồ sơ, 
thống kê 

và theo dõi 

Bô phận tiếp 
nhân và trả 
kết quả -

Ban Quản lý 

Theo 
thời 

gian trả 
trên hệ 
thống 

dịch vụ 
công/gi 
ấy hẹn 

Kết quả 

-Trả kết quả cho Tổ 
chức/cá nhân. 
- Thống kê, theo 
dõi. 

IV. BIỂU MẪU 

Các biểu mẫu sử dụng tại các bước công việc: 

STT Mã hiệu rri /V 1 • Á /V Tên biểu mẫu 

1 BM 01 Mẫu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

2 BM 02 Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 BM 04 
Văn bản đề nghị gia hạn Giấy phép lao đông cho người nước 
ngoài theo Mẫu số 11/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị 
đĩnh số 152/2020/NĐ-CP. 

5 BM 05 Giấy phép lao đông theo Mẫu số 12/PLI Phụ lục I ban hành kèm 
theo Nghị định số 152/2020/NĐ-CP. 

6 BM 06 
Văn bản trả lời không gia hạn Giấy phép lao đông theo Mẫu số 
15/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 152/2020/NĐ-
CP. 

V. HỒ Sơ CẦN LƯU 

STT Mã hiệu rri /V 1 • Á /V Tên biểu mẫu 

1 BM 01 Mẫu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

2 BM 02 Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 BM 04 
Văn bản đề nghị gia hạn Giấy phép lao đông cho người nước 
ngoài theo Mẫu số 11/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị 
đĩnh số 152/2020/NĐ-CP. 

5 BM 05 Giấy phép lao đông theo Mẫu số 12/PLI Phụ lục I ban hành kèm 
theo Nghị định số 152/2020/NĐ-CP. 
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6 BM 06 
Văn bản trả lời không gia hạn Giấy phép lao động theo Mau số 
15/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 152/2020/NĐ-
CP. 

7 // Các hồ sơ khác đính kèm theo quy định tại Phần I. 

VI. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

- Bô luật Lao đông năm 2019 được Quốc hội Khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua 
này 20/11/2019, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. 

- Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ quy định về 
người lao đông nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyên dụng, quản lý người lao 
động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam (Nghị định số 
152/2020/NĐ-CP), có hiệu lực từ ngày 15/02/2021. 

- Nghị định số 70/2023/NĐ-CP ngày 18/9/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2020 của 
Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyên 
dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại 
Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 18/9/2023. 

- Quyết định số 315/QĐ-BNV ngày 04 tháng 4 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nội 
vụ về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực việc làm thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ. 

- Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 của Hội đồng nhân dân 
Thành phố về ban hành mức thu lệ phí về cấp giấy phép lao động cho người nước 
ngoài làm việc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐND ngày 19 tháng 5 năm 2024 của Hội đồng 
nhân dân Thành phố quy định mức thu lệ phí trong thực hiện thủ tục hành chính áp 
dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; có hiệu lực từ 
ngày 29 tháng 5 năm 2024 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025 

- Quyết định số 64/2025/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2025 của Chủ tịch ủy 
ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc chuyên một số chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn theo quy định của pháp luật thuộc chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Sở 
Nội vụ cho Ban Quản lý Khu công nghê cao Thành phố, Ban Quản lý các Khu chế 
xuất và công nghiệp Thành phố. 
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Mầu số 11/PLI 

TÊN DOANH NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
/TỔ CHỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: , ngày tháng năm 
V/v cấp/cấp lại/gia hạn giấy 
phép lao động cho người lao 

động nước ngoài 

Kính gửi: (1) 

1. Tên doanh nghiệp/tổ chức: 

2. Loại hình doanh nghiệp/tổ chức (doanh nghiệp nhà nước/doanh nghiệp có vốn đầu 
tư nước ngoài/doanh nghiệp ngoài nhà nước/tổ chức) 

3. Tổng số người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức: người 

Trong đó số người lao động nước ngoài đang làm việc là: người 

4. Địa chỉ: 

5. Điện thoại: 6. Email (nếu có) 

7. Giấy phép kinh doanh (hoạt động) số: 

Cơ quan cấp: Có giá trị đến ngày: 

Lĩnh vực kinh doanh (hoạt động): 

8. Người nộp hồ sơ của doanh nghiệp/tổ chức để liên hệ khi cần thiết (số điện thoại, 
email): 

Căn cứ văn bản thông báo chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước 
ngoài số (ngày ... tháng ... năm...) của , (tên doanh nghiệp/tổ chức) đề 
nghị cấp/cấp lại/gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài, cụ thể như sau: 

9. Họ và tên (chữ in hoa): 

10. Ngày, tháng, năm sinh: 11. Giới tính (Nam/Nữ) 
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12. Quốc tịch: 

13. Hộ chieu/giấy tờ có giá trị đi 1ại quốc te số: ... 

Cơ quan cấp: Có giá trị đen ngày: 

14. Trình độ chuyên môn (tay nghề) (neu có): 

15. Làm việc tại doanh nghiệp/tổ chức: 

16. Địa điểm 1àm việc: 

17. Vị trí công việc: 

18. Chức danh công việc: 

19. Hình thức 1àm việc: 

20. Mức 1ương: VNĐ. 

21. Thời hạn 1àm việc từ (ngày... tháng ... năm...) đen (ngày ... tháng ...năm...): 

22. Nơi đăng ký nhân giấy phép 1ao động: 

23. Lý do đề nghị (chỉ áp dụng đối với trường hợp cấp 1ại giấy phép 1ao động) 

I. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO (2) 

II. QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC (3) 

24. Nơi 1àm việc 

- Nơi 1àm việc 1ần 1: 

+ Địa điểm 1àm việc: 

+ Vị trí công việc: 

+ Chức danh công việc: 

+ Thời hạn 1àm việc từ (ngày... tháng... năm...) đen (ngày... tháng... năm....).... 

- Nơi 1àm việc 1ần 2: 
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+ Địa điểm làm việc: 

+ Vị trí công việc: 

+ Chức danh công việc: 

+ Thời hạn làm việc từ (ngày ... tháng ... năm...) đen (ngày ... tháng ...năm...) 

- Nơi làm việc cuối cùng hoặc hiện tại: 

+ Địa điểm làm việc: 

+ Vị trí công việc: 

+ Chức danh công việc: 

+ Thời hạn làm việc từ (ngày ... tháng ... năm... ) đen (ngày ... tháng ... năm...) 

(Doanh nghiệp/tổ chức) xin cam đoan những thông tin nêu trên là đúng sự thật. Neu 
sai, (Doanh nghiệp/tổ chức) xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

Nơi nhận: ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC 

- Như trên; (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

- Lưu: ; 

Ghi chú: 

(1) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm)/SỞ Lao động - Thương binh 
và Xã hội tỉnh, thành phố/Ban Quản lý Khu Công nghệ cao tỉnh, thành phố... 

(2), (3) Không áp dụng đối với trường hợp cấp lại/gia hạn giấy phép lao động. 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Socialist Republic of Vietnam 

Independence - Freedom - Happiness 

GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG 

WORK PERMIT 

Số: 

Mầu số 12/PLI 
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8. Chủc danh cõng việc: 
Job titĩe 
9. "ITìcri hiin làm viộc từ ngày.. . tháng .. „ nAni... dcn ngày.,. ứiáiig . -. nủm -. 
Periođ o/ workJrnm ịday/m orưh/year) to ịday/mortíh/ỳear) 
10. Tình trạng gi áy phép lao động: 
Work permit status 

Cốp mới cu Cấp lại n Gỉa hụn dl 
New ỉssuance Re~issuance Ex-issuance 

Nỵày . . tháng. . . nâm.,t 
-

Ị KỲ và ỹhỉ rõ họ !ẽn, đống dắiỉi 
(Sigtìíiture únđ siũmp) 

[)iVGum đổc Sở Lao dộny - ITiương binh vá Xả hộ: tiíihT thanh phô 



Ảnh màu 
4 cin X fo cm 
Colour phitto 

G I Ấ Y  P H É P  L A O  Đ Ộ N G  
\VORK PERMIT 

Số: 
No: 

1. Họ và tên (chữ in hoa)ễ. 
Fuli rnime (in capìtal leỉters) 
2 .  Giới tính: Nam Nữ: 
Sex Mơỉe Female 
3. Ngày, tháng, năm sinh: 
Díìỉc of binh (day/month/year) 
4. Ọuồc tịch hiện nav: sổ hộ chieu 
Nationalừy Passporĩ number 
5. [-âm việc tại doanh nghiệp^ chức: 
Workìng at enỉerprise/organi2aíion 
6. Địa dicm làm việc: 
IVorking place 
7. Vị trí cõng việc: Khả quản lý ^ Giám đốc điều hành ^ 
Job assìgnmcnt Manager Excuíive 

Chuyên gia • Lao động kỹ thuật ÈZ1 
Expert Technical worker 

Trong dỏ, hình thức làm việc:. 
In Wậhich, \\orkingform 

Cihi chù: í I) Cục truòng Cục VIỆC lAm (Bộ Lao đớng - Thương binh vả Xă hi 
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Mầu số 15/PLI 

(1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 
V/v không được xác nhân , ngày tháng năm 

không thuộc diện cấp giấy phép 
lao động/không cấp/cấp lại/gia 

hạn giấy phép lao động 

Kính gửi: (Tên doanh nghiệp/tổ chức) 

Theo đề nghị tại văn bản số...(ngày... tháng... năm...) của (tên doanh nghiệp, tổ chức) 
về việc đề nghị xác nhân không thuộc diện/cấp/cấp lại/gia hạn giấy phép lao động cho người 
lao động nước ngoài và quy định của pháp luât về việc xác nhân không thuộc diện/cấp/cấp 
lại/gia hạn giấy phép lao động, (2) thông báo người lao động nước ngoài sau đây 
không được xác nhân không thuộc diện cấp giấy phép lao động/không được cấp/cấp lại/gia 
hạn giấy phép lao động: 

I. Họ và tên: 2. Nam (Nữ): 
3. Ngày, tháng, năm sinh: 
4. Quốc tịch: 
5. Hộ chiếu số/giấy tờ có giá trị đi lại quốc te số: 
Cơ quan cấp: Có giá trị đến ngày: 
6. Làm việc tại (tên doanh nghiệp/tổ chức): 
7. Địa điểm làm việc: 
8. Vị trí công việc: 
9. Chức danh công việc: 
10. Giấy phép lao động đã cấp (nếu có) số: ngày.. ..tháng năm 
I I .  Thờ i  hạn  làm v iệc  từ (ngày  q . . .  t háng  . . .  năm. . . )  đến  (ngày  . . .  t háng  

...năm): 
12. Lý do: 



62 CÔNG BÁO TP.HCM/Số 59+60/Ngày 01-8-2025 

(3) thông báo đề (tên doanh nghiệp/tổ chức) biết và thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: .VT. 

Ghi chú: 

(1), (2), (3) Bộ Lao động - Thương binh và xã hội (Cục Việc làm)/Sở Lao động -
Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố/Ban Quản lý Khu Công nghệ cao tỉnh, thành phố... 

(4) Cục trưởng Cục Việc làm/Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh, 
thành phố/Trưởng ban Ban Quản lý Khu Công nghệ cao tỉnh, thành phố. 
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QUY TRÌNH ĐÃ TÁI CẤU TRÚC 
QUY TRÌNH 05 

Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện 
cấp Giấy phép lao động 

(Ban hành kèm theo Quyết định sổ 2232/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2025 
của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phổ) 

I. THÀNH PHẦN HỒ sơ 

STT Tên hồ sơ số 
lượng Ghi chú 

01 

Văn bản đề nghị xác nhận người lao đông 
nước ngoài không thuộc diện cấp giấy 
phép (Mầu số 09/PLI). 
*Trước ít nhất 10 ngày, kể từ ngày người 
lao động nước ngoài bắt đầu làm việc 

01 Bản chính 

02 

Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám 
sức khỏe do cơ quan, tổ chức y tế có thẩm 
quyền của nước ngoài hoặc của Việt Nam 
cấp có giá trị trong thời hạn 12 tháng 

01 

Bản gốc hoặc bản 
sao có chứng thực, 
nếu của nước ngoài 
thì phải hợp pháp 

hóa lãnh sự 

03 

Văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng người 
lao động nước ngoài trừ những trường hợp 
không phải xác định nhu cầu sử dụng 
người lao động nước ngoài 

01 Bản gốc hoặc bản 
sao có chứng thực 

04 Hộ chiếu còn giá trị theo quy định của 
pháp luật 01 

Bản sao có chứng 
thực hoặc bản sao 
có xác nhận của 

người sử dụng lao 
động 

05 
Các giấy tờ để chứng minh người lao động 
nước ngoài không thuộc diện cấp giấy 
phép lao động 

01 Bản gốc hoặc bản 
sao có chứng thực 
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II. NƠI TIÉP NHẬN, TRẢ KÉT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ 

Nơi tiếp nhận và trả kết quả Thời gian xử lý Lệ phí 

- Trực tiêp: tại Bô phận tiêp nhận và trả 
kêt quả - Ban Quản lý Khu Công nghệ 
cao Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: Lô 
T2-3, đường Dl, phường Tân Phú, thành 
phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 
- Trực tuyên: tại Cổng dịch vụ công trực 
tuyên của Thành phố 
(http://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn) 
và trả kêt quả tại Bô phận tiêp nhận và 
trả kêt quả - Ban Quản lý Khu Công nghệ 
cao Thành phố Hồ Chí Minh 

05 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ. 

Không 

III. TRÌNH Tự XỬ LÝ CÔNG VIỆC 

Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biêu 
mẫu Diễn giải 

Nộp hồ sơ 
Người sử 
dụng lao 

đông 

Giờ 
hành 
chính 

Theo mục I Thành phần hồ sơ theo 
mục I 

Bl 
Kiêm tra 

r 
•\ A • A và tiếp 

nhận hồ sơ 

Bô phận 
tiêp nhận 
và trả kêt 

quả 

Giờ 
hành 
chính 

Theo mục I 
BM 01 
BM 02 
BM 03 

Tiếp nhận trực tiếp: 
- Trường hợp hồ sơ đầy 
đủ: 
Lập Giấy tiêp nhận hồ 
sơ và hẹn trả kêt quả; 
trao cho người nôp hồ 
sơ theo BM 01; Chuyển 
giao hồ sơ đên Phòng 
chuyên môn giải quyêt 
TTHC => ChUyên 
sang bước B2 
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ: Hướng 
dẫn bổ sung, hoàn thiện 
hồ sơ (không muôn 
hơn 08 giờ làm việc kể 
từ khi hệ thống tiêp 
nhận) đên người nôp 

http://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải 

hô sơ và ghi rõ lý do 
theo BM 02. 
- Trường hợp từ chối 
tiếp nhân hô sơ: Lập 
Phiếu từ chối tiếp nhận 
giải quyết hô sơ theo 
BM 03. 
Tiếp nhận qua cổng 
Dịch vụ công trực 
tuyến 
- Kiểm tra tính chính 
xác, đầy đủ, hợp lệ của 
hô sơ; kiểm tra thông 
tin chữ ký số để đảm 
bảo tính xác thực, hợp 
lệ (nếu có). 
- Sau khi kiểm tra, nếu 
bảo đảm các điều kiện 
để tiếp nhận, Công 
chức Bô phận tiếp nhận 
và trả kết quả tiếp 
nhận, cấp mã hô sơ và 
xử lý hô sơ theo quy 
trình. 
- Trường hợp hô sơ 
chưa đầy đủ, đúng quy 
định thì thông báo cho 
tô chức, cá nhân qua tài 
khoản của tô chức, cá 
nhân qua Công Dịch vụ 
công và hướng dẫn đầy 
đủ, cụ thể để tô chức, 
cá nhân bô sung hô sơ 
theo yêu cầu 
=> thời gian tiếp nhận 
chính qthức hoặc qyêu 
cầu chỉnh sửa, bô sung 
không qmuôn qhơn q08 
giờ làm việc kể từ khi 



66 CÔNG BÁO TP.HCM/Số 59+60/Ngày 01-8-2025 

Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải 

hệ thông tiếp nhân, trừ 
thứ 7, chủ nhât. 
- Tiếp nhân hồ sơ và 
chuyển cho chuyên 
viên Phòng Quản qlý 
doanh nghiệp thụ lý hồ 
sơ 

B2 

Thẩm định 
hồ sơ, đề 
xuất kết 
quả giải 

quyết 
TTHC 

Công chức 
thụ lý hồ sơ 

2.5 
ngày 
làm 
việc 

- Hồ sơ 
trình theo 

BM 01 
- Dự thảo 
kết quả 

- Chuyên viên thụ lý 
giải quyết TTHC tiến 
hành xem xét, kiểm tra, 
thẩm định hồ sơ; lấy ý 
kiến qđơn qvị có qliên 
quan (nếu có); 
+ Trường hợp hồ sơ 
hợp lệ: Tổng hợp, hoàn 
thiện hồ sơ, lâp Phiếu 
đề xuất ý kiến, dự thảo 
kết quả "Giấy xác nhân 
không thuộc diện cấp 
Giấy phép lao động" 
trình Lãnh đạo phòng 
xem xét. 
+ Trường hợp hồ sơ 
không hợp lệ: Dự thảo 
Văn bản từ chôi và nêu 
rõ lý do. 
=>Chuyển sang bước 
B3 

B3 Xem x>t, 
trình ký 

Lãnh đạo 
Phòng 

Quản lý 
Doanh 
nghiệp 

01 
ngày 
làm 
việc 

- Hồ sơ 
trình 

- Dự thảo 
kết quả 

Lãnh đạo Phòng xem 
xét hồ sơ, ký nháy văn 
bản trình Lãnh đạo Ban 
ký duyệt. 
=>Chuyển sang bước 
B4 

B4 Ký duyệt 
Lãnh đạo 
Ban Quản 

lý 

01 
ngày 
làm 
việc 

Tờ trình 
kèm Dự 
thảo kết 
quả giải 

Lãnh đạo Ban xem xét 
hồ sơ và ký duyệt kết 
quả giải quyết TTHC 
=>Chuyển sang bước 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải 

quyết 
TTHC 

B5 

B5 Ban hành 
văn bản 

Văn thư -
Ban Quản 

lý 

0,5 
ngày 
làm 
việc 

Hồ sơ đã 
được Lãnh 

đạo Ban 
phê duyệt 

Văn thư thực hiện cho 
sô, đóng dâu, lưu trữ 
hồ sơ theo quy định; 
phát hành kết quả giải 
quyết TTHC và chuyển 
Bô phân tiếp nhân và 
trả kết quả - Ban Quản 
lý. 
=>Chuyển sang bước 
B> 

B6 

Trả kết 
quả, lưu 
hồ sơ, 

thống kê 
và theo dõi 

Bô phân 
tiếp nhân 
và trả kết 
quả - Ban 
Quản lý 

Theo 
thời 

gian trả 
trên hệ 
thông 

dịch vụ 
công/gi 
ây hẹn 

Kết quả 
giải quyết 

TTHC 

- Trả kết quả cho Tổ 
chức/cá nhân. 
- Thông kê, theo dõi. 

IV. BIỂU MẪU 
Các biểu mẫu sử dụng tại các bước công việc: 

STT Mã hiệu rri /V 1 • Á /V Tên biểu mẫu 

1 BM 01 Mẫu Giây tiếp nhân hồ sơ và hẹn trả kết quả 

2 BM 02 Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mẫu Phiếu từ chôi tiếp nhân giải quyết hồ sơ 

4 BM 04 
Văn bản về việc xác nhân người lao đông nước ngoài không 
thuộc diện câp giây phép lao đông theo Mẫu sô 09/PLI Phụ 
lục I ban hành kèm theo Nghị định sô 152/2020/NĐ-CP 

5 BM 05 
Giây xác nhân không thuộc diện câp giây phép lao động theo 
Mẫu sô 10/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định sô 
152/2020/NĐ-CP. 

6 BM 06 Văn bản về việc không được xác nhân không thuộc diện câp 
giây phép lao động theo Mẫu sô 15/PLI Phụ lục I ban hành 
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kèm theo Nghị định số 152/2020/NĐ-CP. 

V. HỒ SƠ CẦN LƯU 

STT Mã hiệu rri /V 1 • Á /V Tên biêu mâu 
1 BM 01 Mau Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

2 BM 02 Mau Phiếu yêu cầu bô sung và hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mau Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 BM 04 
Văn bản về việc xác nhận người lao đông nước ngoài không 
thuôc diện cấp giấy phép lao đông theo Mau số 09/PLI Phụ 
lục I ban hành kèm theo Nghị định số 152/2020/NĐ-CP 

5 BM 05 
Giấy xác nhận không thuôc diện cấp giấy phép lao đông theo 
Mau số 10/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 
152/2020/NĐ-CP. 

6 BM 06 
Văn bản về việc không được xác nhận không thuôc diện cấp 
giấy phép lao đông theo Mau số 15/PLI Phụ lục I ban hành 
kèm theo Nghị định số 152/2020/NĐ-CP. 

7 // Các hồ sơ khác đính kèm theo quy định tại Phần I. 

VI. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

- Bô luật Lao đông năm 2019 được Quốc hôi Khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua 
này 20/11/2019, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021; 

- Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ quy định về 
người lao đông nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyên dụng, quản lý người lao 
đông Việt Nam làm việc cho tô chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam (Nghị định số 
152/2020/NĐ-CP), có hiệu lực từ ngày 15/02/2021; 

- Nghị định số 70/2023/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2023 của Chính phủ sửa 
đôi, bô sung môt số điều của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 
2020 của Chính phủ quy định về người lao đông nước ngoài làm việc tại Việt Nam và 
tuyên dụng, quản lý người lao đông Việt Nam làm việc cho tô chức, cá nhân nước 
ngoài tại Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 18/9/2023; 

- Quyết định số 315/QĐ-BNV ngày 04 tháng 4 năm 2025 của Bô trưởng Bô Nôi 
vụ về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đôi, bô sung lĩnh vực việc làm thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bô Nôi vụ. 

- Quyết định số 64/2025/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2025 của Chủ tịch ủy 
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ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vê việc chuyển một số chức năng, nhiệm vụ, 
quyên hạn theo quy định của pháp luật thuộc chức năng, nhiệm vụ quyên hạn của Sở 
Nội vụ cho Ban Quản lý Khu công nghê cao Thành phố, Ban Quản lý các Khu chế 
xuất và công nghiệp Thành phố. 
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Mầu số 09/PLI 

TÊN DOANH NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
/TỔ CHỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: , ngày tháng năm 
V/v xác nhân người lao động 
nước ngoài không thuộc diện 

câp giây phép lao động 

Kính gửi: (1) 

1. Tên doanh nghiệp/tổ chức: 

2. Loại hình doanh nghiệp/tổ chức (doanh nghiệp nhà nước/doanh nghiệp có vốn đầu 
tư nước ngoài/doanh nghiệp ngoài nhà nước/tổ chức 

3. Tổng số người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức: người 

Trong đó số người lao động nước ngoài đang làm việc là: người 

4. Địa chỉ: 

5. Điện thoại: 6. Email (nếu có) 

7. Giây phép kinh doanh (hoạt động) số: 

Cơ quan câp: có giá trị đến ngày: 

Lĩnh vực kinh doanh (hoạt động): 

8. Người nộp hồ sơ của doanh nghiệp/tổ chức để liên hệ khi can thiết (số điện 
thoại, email): 

Căn cứ văn bản số....(ngày ... tháng ... năm...) của về việc châp thuận sử dụng người 
lao động nước ngoài, (tên doanh nghiệp/tổ chức) đề nghị (2) xác nhận những người 
lao động nước ngoài sau đây không thuộc diện câp giây phép lao động: 

9. Họ và tên: 
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10. Ngày, tháng, năm sinh: 11. Giới tính (Nam/Nữ): 

12. Quốc tịch: 13. số hộ chiếu: 

14. Cơ quan câp: 15. Có giá trị đến ngày: 

16. qVị trí công việc: 

17. qChức danh công việc: 

18. qHình thức làm việc: 

19. qTrình độ chuyên môn (tay nghề) (nếu có): 

20. qLàm việc tại doanh nghiệp/tổ chức: 

21. qĐịa điểm làm việc: 

22. qThời hạn làm việc: Từ (ngày... tháng ... năm...) đến (ngày ... tháng ... năm...) 

23. qTrường hợp lao động nước ngoài không thuộc diện câp giây phép lao động (nêu 
rõ thuộc đối tượng nào quy định tại Điều Nghị định số ): 

24. qCác giây tờ chứng minh kèm theo (liệt kê tên các giầy tờ): 

Xin trân trọng cảm ơn! 

Nơi nhận: ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC 

- Như trên; (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

- Lưu: ; 

Ghi chú: (1), (2) Bộ Lao động - Thương binh và Xâ hội (Cục Việc làm)/SỞ Lao động -
Thương binh và xã hội tỉnh, thành phố/Ban Quản lý Khu Công nghệ cao tỉnh, thành phố... 
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Mầu số 10/PLI 

(1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Socialist Republic of Vietnam 

Independence - Freedom - Happiness 

GIẤY XÁC NHẢN 
KHÔNG THUỘC DIỆN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG 

CERTIFICATION OF EXEMPTION FROM WORK PERMIT 

Số: 

No: 

1. Họ và tên (chữ in hoa): 2. Giới tính: Nam Nữ: .. 

Full name (in capital letters) Sex Male Female 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 

Date of birth (day/month/year) 

4. Quốc tịch: Số hộ chiếu: 

Nationality Passport number 

5. Làm việc tại doanh nghiệp/tổ chức: 

Working at enterprise/organization 

6. Địa điểm làm việc: 

Working place 

7. Vị trí công việc: 

Job assignment 

8. Chức danh công việc: 

Job title 
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9. Hình thức làm việc: 

Working form 

10. Thời gian làm việc: từ ngày....tháng....năm .... đen ngày ....tháng....năm.... 

Period of work from (day/month/year) to (day/month/year) 

Xác nhân không thuộc diện cấp giấy phép lao động, lý do: 

Reasons for exempted work permit 

Nơi nhận: ngày tháng năm.... 

- Như trên; (2) 

- Lưu: VT; (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

Ghi chú: 

(1) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm)/Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội tỉnh, thành phố/Ban Quản lý Khu Công nghệ cao tỉnh, thành phố... 

(2) Cục trưởng Cục Việc làm/Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, 
thành phố/Trưởng ban Ban Quản lý Khu Công nghệ cao tỉnh, thành phố. 
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Mầu số 15/PLI 

(1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 
V/v không được xác nhân , ngày tháng năm 
không thuộc diện cấp giấy 

phép lao động/không cấp/cấp 
lại/gia hạn giấy phép lao động 

Kính gửi: (Tên doanh nghiệp/tổ chức) 

Theo đề nghị tại văn bản số...(ngày... tháng... năm...) của (tên doanh nghiệp, tổ chức) 
về việc đề nghị xác nhân không thuộc diện/cấp/cấp lại/gia hạn giấy phép lao động cho người 
lao động nước ngoài và quy định của pháp luât về việc xác nhân không thuộc diện/cấp/cấp 
lại/gia hạn giấy phép lao động, (2) thông báo người lao động nước ngoài sau đây 
không được xác nhân không thuộc diện cấp giấy phép lao động/không được cấp/cấp lại/gia 
hạn giấy phép lao động: 

I. Họ và tên: 2. Nam (Nữ): 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 

4. Quốc tịch: 

5. Hộ chiếu số/giấy tờ có giá trị đi lại quốc te số: 

Cơ quan cấp: Có giá trị đến ngày: 

6. Làm việc tại (tên doanh nghiệp/tổ chức): 

7. Địa điểm làm việc: 

8. Vị trí công việc: 

9. Chức danh công việc: 

10. Giấy phép lao động đã cấp (nếu có) số: ngày.. ..tháng năm 

I I .  Thờ i  hạn  làm v iệc  từ (ngày  q . . .  t háng  . . .  năm. . . )  đến  (ngày  . . .  t háng  
...năm): 
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12. Lý do: 

(3) thông báo đề (tên doanh nghiệp/tổ chức) biết và thực hiện./. 

Nơi nhận: (4) 

- Như trên; (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

- Lưu: .VT. 

Ghi chú: 

(1), (2), (3) Bộ Lao động - Thương binh và xã hội (Cục Việc làm)/Sở Lao động -
Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố/Ban Quản lý Khu Công nghệ cao tỉnh, thành phố... 

(4) Cục trưởng Cục Việc làm/Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh, 
thành phố/Trưởng ban Ban Quản lý Khu Công nghệ cao tỉnh, thành phố. 


